
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH' 
Quy định về thu tiền thuê đất,  thuê mặt nuóc 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01/7/2014, được 
sửa đôi, bô sung bởi: 

1. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định vê thu tiên sử dụng đât, 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 15 tháng ] 1 năm 
2016; 

2ể Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bo sung một số điều của các Nghị định quy định vê thu tiên sử dụng 
đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 01 
năm 2018. 

Cân cứ Luật Tô chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đâí đai ngày 29 thảng ỉ 1 năm 2013; 

Cần cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 thảng 12 năm 2002,Ế 

Cặn cử Luật Đầu tưngàv 29 tháng I ỉ năm 2005; 

Căn cứ Luật Quan lý thuê ngày 29 tháng II năm 2006; Luật sửa đôi, bô 
sung một sô điêu của Luật Quản lý thuê ngày 20 thảng IỊ năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

1  Văn bản này được hợp nhấ t  từ 03 Ngh ị  đ ịnh sau:  

-  Ngh ị  đ ịnh số 46/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy đ ịnh về thu l iền thuê đấ t ,  
thuê mặ t  nước,  có hiệu lực thi  hành kể lừ ngày 01 tháng 7 năm 2014;  

-  Ngh ị  đ ịnh số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 cùa Chính phủ sửa đôi ,  bô sung mộ t  
số điều của các Ngh ị  đ ịnh quy đ ịnh về thu t iền sứ dụni ĩ  đât .  thu t iền thuê đât ,  thuê mặ t  nước,  có 
hiệu lực thi  hành kể từ ngày 15 tháng 1 ]  năm 2016;  

-  Ngh ị  đ ịnh số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 1 năm 2017 của Chính phủ sửa dố i ,  bổ sung 
mộ l  số diều của các Ni>h ị  đ ịnh quy đ ịnh về thu l iền sử dụng đấ t .  thu t iền thuê đât .  thuê mặ t  nước,  
có hiệu lực thi  hành kê từ niiày 01 tháng 01 năm 201 (S.  

Văn ban họp nhấ t  này khôim thav thố 03 Niih ị  đ ịnh U ểên.  



Căn CỈỈỆ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 
2008; 

Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định vê thu tiên thuê đát, thuê mặt 
, 2 nước*. 

ChưongI 
QƯY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường 
hợp: 

1. Nhà nước cho thuê đất, gồm đât trên bê mặt và phân ngâm của công trình 
xây dựng trên mặt đất theo quy định của Luật Đất đai. 

2. Nhà nước cho thuê đất đê xây dựng công trình trong lòng đât có mục đích 
kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng 
trên mặt đất theo quy định của Luật Đât đai. 

3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đât cho các đôi tượng đan« sử dụng 
đât thuộc trường họp phải nộp tiên thuê đât. 

2  -  Nuli ị  đ ịnh số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9  năm 2016 của Chính phu sửa đôi .  bỏ sung 
mộ t  số điều của các Ngh ị  đ ịnh quy đ ịnh về thu t iền sử c ỉụnc đấ t ,  thu t iền thuê dâu thuè mặ t  nước 
(sau đây viế t  tắ t  là  Ngh ị  đ ịnh sổ 135/2016/NĐ-CP) có căn cứ ban hành như sau:  

"Căn cứ Luật tô chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; 

Căn cứ Luật đa í đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị cua Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phù han hành Nghị định sửa đôi, bô S I ỊM Ị  một sô điểu CUCI  các Nghị định í / /n ằ  định 
về thu liền sử dụng dát. thu tiền thuê đất. thuê mặt nước". 

-  Ní ĩh ị  đ ịnh số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng ] 1 năm 2017 của Chính phủ sửa dổ i .  bô 
su nu mộ t  số diều cua các N«h ị  đ ịnh quy đ ịnh về thu t iền sử dụns đấ t .  thu t iền thuê đât .  thuê mặ t  
nước (sau đây viế t  tắ t  là  Nsh ị  đ ịnh sổ 123/2017/NĐ-CP) có căn cứ ban hành như sau:  

"Cún cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
( 'ăn cứ Luật ciât đai ngàv 29 tháng Ị I năm 2013: 

('ăn cứ Luậi nhà ơ nvù\Ệ 25 tháng. I ì năm 2014; 

('ăn cử Luậl ckìiỉ tư n^ày 26 tháng / ỉ năm 20ỉ 4: 
Theo cỉủ níỉhị cua Bộ Inrơng Bộ Tài chinh: 
( ếịìinh phu han hành Xghị định sưa đôi. bô SHHÍỈ một *<"> di<-'11 <-'ÚLẼ A định quy lỉịnh 

vữ ílììi liên sif iỉìiíìi* dũi. íhìi íiún thiiũ iỉùl. lỉiìiữ Dỉịíi ìììiỂớc". 



4. Nhà nước gia hạn thời gian thuê đât cho các dôi tượng đang thuê thuộc 
trường hợp phải nộp tiền thuê đâtề 

5. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đât có thu tiên sử dụng đât, giao 
đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (ngày Luật Đât đai 
năm 2013 có hiệu lụễc thi hành) sang hình thức Nhà nước cho thuê đât. 

6. Nhà nước cho thuê mặt nước. 

Điều 2. Đối  tưọng thu tiền thuê đất,  thuê mặt nước 

1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiên thuê đât 
một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây: 

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đât đê sản xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, 
nuôi trông thủy sản, làm muôi. 

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đât nông nghiệp vượt 
hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật Đât dai. 

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đât thương mại, dịch vụ; đât sử dụng cho 
hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp. 

d) Hộ gia đình, cá nhân sử đụng đât đê xây dựng công trình công cộng có 
mục đích kinh doanh. 

đ) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đât làm muôi vượt hạn mức giao đât tại địa 
phương đế sản xuất muôi và tô chức kinh tê, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, doanh nghiệp có vôn đâu tư nước ngoài sử dụng đâl đê thực hiện dự án đâu 
tư sản xuất muối theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Luật Đât đai. 

e) Hộ gia đình, cá nhân không trực tiêp sản xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, 
nuôi trông thủy sản, làm muôi được giao đât không thu tiên sử dụng đât nhưng 
đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại phải chuyên sang thuê đât theo quy định tại 
Điêm b Khoản 4 Điêu 142 Luật Đât đai; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đât làm 
kinh tê trang trại khi chuyên đôi mục đích sử dụng các loại đât mà phải chuyên 
sang thuê đât theo quy định tại Khoản 3 Điêu 142 Luật Đât dai. 

g) Tô chức kinh tê, người Việt Nam định cư ở nước imoài, doanh nghiệp có 
vôn đầu tư nước ngoài sử dụng đất đê thực hiện dự án dâu tư sán xuât nông nghiệp, 
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muôi; đât sản xuât, kinh doanh phi nông 
nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đât đê thực 
hiện dự án đầu tư nhà ở đê cho thuê. 

h) Tồ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ơ nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tuệ nước ngoải thuê đât đê đâu tư xây dựng cô ne trình neârn theo quy định 
tại Khoán 2 Điều 161 Luật Đât đai. 

i) Tổ chức kinh tế, tố chức sự nghiệp công lập tự chú tài chính, người Việt 
Nam đ ịnh cư ở nước ngoài ,  doanh rmhiệp có vỏn dâu tu ệ  nước ngoài  sử dụng đât  
xảv dựim công trình sự nghiệp. 



k) Tô chức nước ngoài có chức năn£ ngoại giao sử dụng đât đê xây dựng trụ 
sở làm việc. * 

2. Nhà nước cho thuê đất trả tiên thuê đât hàng năm trong các trường họp 
sau: 

a) Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đât đê sản xuât nông nghiệp, lâm 
nghiệp, nuôi trông thủy sản, làm muôi hoặc sản xuât nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi 
trông thủy sản, làm muôi kêt hợp với nhiệm vụ quôc phòng, an ninh. 

b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sủệ dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, 
suối để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Điếm b Khoản 1 Điêu 163 Luật Đât 
đai. 

c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vôn đâu tư nước 
ngoài sử dụng đât sône, ngòi, kênh, rạch, suôi đê thực hiện dự án đâu tư nuôi trông 
thủy sản theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 163 Luật Đất đai. 

3. Tố chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài đuợc Ban Quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 150 Luật Đất đai; Ban Quản lý khu kinh tế cho thuê đất theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 151 Luật Đất đai. 

4. Tổ chức, cá nhân được Cảng vụ hàng không cho thuê đât đê xây dựng cơ 
sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân 
bay và đất xây dựng công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không theo 
quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 156 Luật Đất đai. 

5. Tồ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy 
định tại Điêu 10 Luật Đât đai. 

Điều 3. Căn cứ tính tiền thuê đất,  thuê mặt nước 

1. Người sử dụng đât được Nhà nước cho thuê đât phải nộp tiên thuê đât 
theo quy định của Luật Đât đai và được xác định trên các căn cứ sau: 

a) Diện tích đât cho thuêắ 

b) Thời hạn cho thuê đât. 

c) Đon giá thuê đât đôi với trường họp thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm; 
đơn giá thuê đất của thời hạn thuê đôi với trường hợp thuê đât trả tiên thuê đât một 
lân cho cả thời gian thuê, Trường họp đâu giá quyên thuê đât thì đơn giá thuê đât là 
đơn giá trúng đâu giá. 

d) Hình thức Nhà nước cho thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm hoặc cho 
thuê đất trá tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

2. Tô chức, cá nhân, nmrời Việt Nam định cư ơ nước ngoài, doanh nshiệp có 
vôn đâu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê mặt nước khôn2; thuộc phạm vi 
quy định tại Điêu 10 Luật Dât dai phai nộp tiên thuê mặt nước và được xác định 
trên các căn cử sau: 
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a) Diện tích mặt nước cho thuê. 

b) Mục đích sử dụng mặt nước. 

c) Đơn giá thuê mặt nước. 

d) Hình thức Nhà nước cho thuê mặt nước trả tiền thuê mặt nước hàng năm 
hoặc cho thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THÈ 

Mục 1: XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 4. Đơn giá thuê đất 

1. Trường hợp thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm không thông qua hình 
thức đâu giá 

Đơn giá thuê đât hàng năm = Tỷ lệ phân trăm (%) nhân (x) Giá đất tính thu 
tiền thuê đất. 

a) Tỷ lệ phân trăm (%) tính đon giá thuê đât một năm là 1%, riêng đôi với: 

- Đât thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu môi giao thông, khu 
dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất 
làm mặt bằng sản xuât kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế 
địa phương, úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
tăt là Uy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất đỗ xác định 
đon giá thuê đất một năm nhưng tối đa không quá 3%. 

- Đât thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh 
tê - xã hội khó khăn, vùng có điêu kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn; đât sử 
dụng vào mục đích sản xuât nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trông thủy sán, làm 
muôi; đât sử dựng làm mặt băng sản xuât kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực 
khuyên khích đâu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyên khích đâu tư theo quy định của pháp 
luật, căn cứ vào thực tế địa phương, úy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ 
phần trăm (%) giá đât dê xác định đơn giá thuê đât một năm nhưng tôi thiêu không 
thấp hơn 0,5%. 

Mức tỷ lệ phân trăm (%) do Uy ban nhân dân câp tỉnh ban hành cụ thê theo 
từng khu vực, tuyên đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đât và côns, bô 
công khai trong quá trình triên khai thực hiện. 

b) Giá dât đê tính thu tiên thuê đât được xác định theo quy định tại Khoán 4, 
Khoán 5 Điêu này. 

2. Trường hợp thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho cá thời ẹian thuê khôníĩ 
thôrm qua hình thức đâu giá. 

Đơn LŨá thuê dát thu một lân cho cả thời <2,1 an thuê ỉà <iếiá đât cua thời hạn 
thuê đâl  và dược xác đ ịnh theo quy đ ịnh tạ i  Khoán 4,  Khoản 5 Điêu này.  



3. Trường hợp đấu giá quyền sư dụng đắt thuê' 

a) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đắt hàng năm thì đơn giả thuê 
đàt là đơn giá trúng đâu giá của thời hạn một năm. Giá khởi điêm đê đâu giả 
quyên sử dụng đát thuê trả tiên thuê đảt hàng năm do cơ quan tài chính xác định 
theo phương pháp hệ sô điêu chính giá đât. 

Đơn giá trúng đâu giá được ôn định 10 năm, hêt thời gian ôn định thực hiện 
điêu chỉnh đơn giá thuê ãảt theo chỉnh sách vê thu tiên thuê đât đôi với trường hợp 
thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm không thông qua hình thức đâu giá; mức điêu 
chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đât trúng đâu giá hoặc đơn giá thuê đất 
của kỳ ôn định liên kê trước đó. 

b) Trường hợp đâu giá thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho củ thời gian 
thuê thỉ đơn giá thuê đât là đơn giả trúng đâu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi 
điêm đê đâu giả quyên sử dụng đất thuê được xác định như sau: 

- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đắt đấu 
giá có giá trị (tính theo giá đát trong Bảng giả đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với 
các thành phô trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đông trở lên đôi với các tinh miền 
núi, vừng cao; từ 20 tỳ đông trở lẽn đôi với tỉnh còn lại thì giá khởi điểm đê đau 
giá quyên sử dụng đât là giả đât cụ thê do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, 
chuyên cho Hội đông thâm định giá đât của địa phương do Sở Tài chính làm 
Thường trực hội đông tô chức thâm định, trình ủv ban nhân dân cắp tỉnh phê 
duyệt. 

- Trường hợp diện tích tính thu tiên thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu 
giả có giá trị (tỉnh theo giá đât trong Bảng giá đât) dưới 30 tỷ đồng đoi với các 
thành phô trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đông đôi với các tỉnh miền núi, vùng 
cao; dưới 20 tỷ đông đôi với tỉnh còn lại thì giá đất khởi điếm đế đau giá quyền Sỉ.àf 
dụng đât là giá đât cụ thê do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số 
điêu chỉnh giá đât. 

c) Việc xác định giá khởi điểm đâu giá quyền sử dụng đắt thuê gắn với tài 
san thuộc sớ hữu nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, siễr 
cỉụng tài sản nhà nước. 

4. Giá đât cụ thê đuục xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, 
chiêt trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp 
ciụng trong các trường hợp sau: 

a)4 Xác định đơn giả thuê đắt trà tiền thuê đất hàng năm cho chu kv ôn định 
đơn giá thuê đảt đâu tiên đôi với (rường hợp thuê đắt sử dụng vào mục đích kinh 
doanh thương mại, dịch vụ, bât động san, khai thác khoáng san; xúc định đơn giá 
thuê đât tra tệiên thuê đá í một lân cho cá thời gian thuê không thôno CỊUCI hình thức 

'  Khoán này dược sưa dôi .  bỏ sunạ theo quy đ ịnh tạ i  khoan 1 Diều 3  Nuh ị  đ ịnh sổ 135/2016/NĐ-
CP.  có hiệu lực thi  hành kè tù  nuày 15 thánu.  1 1 năm 2016.  

1  Điếm này được sưa đỏ i  theo quv đ ịnh tạ i  khoan 1 Diều 3  Ni ĩh ị  đ ịnh số 123/201 7/Ní)-CI\  cỏ 
ì i ề iệ i i  lực ihi  hành kC ễ  lừ I ILUI\  í ) !  iháim 01 I iã rn  2018.  
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đâu giá; xác định đơn giá thuê đât khi chuyên từ thuê đảt trả tiên thuê cỉâí hàng 
năm sang thuê đãt trả tiên thuê đủi một lân cho cả thời gian thuê theo quy định tại 
khoản 2 Điểu 172 Luật đắt đai; xác định đơn giả thuê đát khi nhận chuyên nhượng 
tài sản gấn liên với đât thuê theo quy định tại khoản 3 Điêu 189 Luật đât đai; xác 
định đơn giá thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm và đơn giá thuê đảt trả tiên thuê 
đất một lần cho cả thòi gian thuê khi cô phần hỏa doanh nghiệp nhà nước được áp 
dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiên thuê đâí của thửa đât hoặc khu đâĩ có 
giả trị (tỉnh theo giá đắt trong Bảng giá đất) từ 30 tỳ đông trở lên đói với các 
thành pho trực thuộc trung ươrtg; từ 10 tỷ đồng trở lên đôi với các tỉnh miên núi, 
vừng cao; từ 20 tỷ đôn% trở lẻn đôi với các tính còn lại. 

b) Xác định giá khởi điếm trong đâu giá quyên sử dụng đât đê cho thuê theo 
hình thức thuê đât trả tiên thuê đât một lần cho cả thời gian thuê. 

5Ỗ  _ >  Giá đâí cụ thê được xác định theo phương pháp hệ sô điêu chinh giá đât 
quy định tại Nghị định của Chỉnh phủ về giá đât được áp dụng trong các trường 
hợp sau: 

a) Xác định đơn giá thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm đôi với trường hợp 
thuê đát sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bât động sản khai 
thác khoáng sản,ễ xác định đơn giá thuê đât trả tiên một lân cho cả thời gian thuê 
không thông qua hình thức đâu giá; xác định đơn giá thuê đât khi chuyên từ thuê 
đủi trả tiên thuê ãât hàng năm sang thuê đât trà tiên thuê đât một lân cho cả thời 
ẹian thuê theo quy định tại khoản 2 Điểu 172 Luật đât đai; xác định đơn giá thuê 
đất khi nhận chuyên nhượng tài sản găn liên với đât. thuê theo quy định tại khoản 3 
Điêu ỉ89 Luật đât đai; xác định đơn giá thuê đât trả tiên thuê đcĩt hàng năm và 
đơn giá thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho cả thời gian thuê khi cô phân hỏa 
doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính tìm tiên thuê 
đảt cua thửa đât hoặc khu đà í có giá trị (tính theo giá đât trong Bảng <ịiả đát) dưới 
30 tỳ đóng đỏi với các thành phô trực thuộc trung ương; dưới ÌO tỷ đỏng đôi với 
các tinh miên núi, vùnẹ cao; dưới 20 tỷ đông đôi với tinh còn lại. 

h) Xác định đơn giá thuê đắt trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ôn định 
tiêp theo đỏi với thửa đút hoặc khu đât được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục 
đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bât độnẹ sản, khai thác khoáng sán có giá trị 
(tính theo £^/ắế/ đâỉ trong Báng giá đât) từ 30 tỷ đông trở lẻn đôi với các thành phô 
trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đông trở lên đôi với các tình miên núi, vùng cao.Ẻ 

từ 20 tỳ đông trở lên đôi vỏệị tinh cỏn lại. 

c) Xác định đơn giá thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm (không bao gôm 
truỀỏẾniỊ hợp thuê đât sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bát 
động san, khai ỉ hác khoáng sản). 

cỉ) XÚLẾ định íf/ệớ khơi điẻni trong đâu giá quyên sư dụng đát đổ cho thuê theo 
hình thức thuê đát trờ tiên thuê cỉât hàng năm. 

Khoan nủv dược sửa dôi  theo qu\  d ịnh lạ i  khoản 1 Điều 3 Nuh ị  d ịnh sò 123/201 7/ND-CP.  cỏ 
l i iẹu iụu thi  i iá i ih  kè  lù  im;! \  01 l ì i á i i L í  01 năm 2018.  



Hàng năm, ùy ban nhân dân câp tỉnh quy định hệ sô điêu chính giá đát đê 
áp dụng đôi với các trường hợp quy định tại khoan này. 

Hệ sỏ điểu chinh giá đât do Ưy ban nhân dân câp tỉnh ban hành áp dụng từ 
ngày 01 thảng 01 hàng năm. Thời điêm khảo sát đê xây dụng hệ sô điêu chinh giá 
đất được thực hiện từ ngày 01 thảng 10 hàng năm. Các chỉ phỉ liên quan đền việc 
xây dựng hệ sổ điều chinh giả đất đẻ tính thu tiền thuê đát (bao gôm cả chi phí 
thuê tỏ chức tư van trong trường hợp cản thiêt) được chi từ ngân sách theo quy 
định của pháp luật về n^ân sách nhà nước. Việc lựa chọn tô chức tư vân khảo sát, 
xảy dựng hệ so điều chỉnh ẹzớ đất được thực hiện theo quy định của pháp luật vê 
đâu thâu. 

Trường hợp tại thời điêm xác đinh đơn giá thuê đât hoặc điêu chỉnh đon giá 
thuê đắt mà Úy ban nhản dân cáp tỉnh chưa ban hành hệ sô điêu chỉnh giá đât 
theo quy định thì áp dụng hệ sổ điều chỉnh giá đât đã ban hành của năm trước đỏ 
đê xác định so tiền thuê đất phải nộp và Uy ban nhân dân câp tỉnh chịu trách 
nhiệm về việc thất thu ngân sách CÌO chậm ban hành hệ sô điên chỉnh giá đât (nêu 
có). " 

6 6 Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điềm đâu giả quyên sử dụng đát đê 
cho thuê đát, thuê mặt nước 

a) Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điêm đê đâu giả quyên sử dụng đât đôi 
với trường hợp đâu giả quyên sử dụng đát mà diện tích tỉnh thu tiền thuê đât, thuê 
mặt nước của thửa đất hoặc khu đẩt có giá trị (tính theo giá đât trong Bảng giá 
đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đôi với các thành phô trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ 
đồng trở lên đoi với các tỉnh miên núi, vùng cao; từ 20 tỷ đông trở lên đôi với các 
tỉnh còn lại được thực hiện theo quy định của Chính phủ vê giá đât và các văn bản 
sửa đoi, bô sung (nếu có); trong đó giá đât cụ thê do Sở Tài nguyên và Môi trường 
xác định, chuyên cho Hội đông thâm định giá đảt của địa phương do sỏ' Tài chính 
làm thường trực hội đông tỏ chức thảm định, trình Uy ban nhân dân câp tỉnh phê 
duyệt. 

b) Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điêm đê đâu giá quyên sử dụng đât đôi 
với trường hợp đau giá quyên ễỸỉr dụng đât mà diện tích tính thu tiên thuê đát, thuê 
mặt nước cua thừa đát hoặc khu đát có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 
đắt) chiỹói 30 ty đong đôi với các thành phô trực thuộc trung ương; dưới 10 /ỷ đông 
đôi với các tỉnh miên núi, vùng cao; clưới 20 ty đông đôi với các tỉnh còn lại được 
thực hiện như sau: 

- Trong thời hạn 10 nẹàv kê từ ngày cơ quan nhà nước có thầm quyên ban 
hành quyêt định đâu qiá theo CỊỉiy định của pháp luật vẻ đât đai, cơ quan tài 
nguyên và mói trường chuyên hô sơ xác định giá khởi điêm tới cơ CỊitan tài chính 
cùng cáp đè nghị xác định %iá khởi điêm đâu giá quyên sử dụng đát. Hô sơ xcìcấ 

định giá khởi điêm ơôm: 

' '  Khoán nàv dược sưa dôi  theo qu\  dinh tạ i  khoan 1 Dicu 3  Nuh ị  đ ịnh sổ 123/201 7/ND-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kè lừ niià> Oi  l i iánu Oi  năm 2018.  
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+ Văn ban đê nghị xác định giá khởi đi êm của cơ quan tài nguyên và môi 
trường: 01 bản chính; 

+ Quyết định đấu giá quyền swể dụng đất được cơ quan nhà nước có thâm 
quyên phê duvệt: 01 bản sao; 

+ Hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích sử dụng đâí, hình 
thức thuê đât, thời hạn thuê đât, thuê mặt nước...): 01 bản sao. 

- Trong thời hạn 10 ngày kẻ íìỉễ ngày nhận được hô sơ xác định giả khởi điềm 
đê đâu giá quyên sử dụng đât do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyên đèn, cơ 
quan tài chính xác định giá khởi điêm theo quy định của pháp luật vê thu tiên thuê 
đâí, thuê mặt nước, trình cơ quan nhà nước có thâm quyên (Uy ban nhân dân câp 
tỉnh hoặc cơ quan nhà nước được phân câp, ủy quyên) phê duyệt theo quy định. 

Trường hợp chưa đủ cơ sở đê xác định giá khởi điềm, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kê từ ngày nhận được hô sơ, cơ quan tài chính phải thông báo băng 
văn bản cho cơ quan tài nguyên và môi trường đê nghị bô sung. Sau khi nhặn được 
đủ hồ sơ thì thời hạn hoàn thành là 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hô sơ bô sung. 

- Căn cứ quyẻt định phê duyệt giá khởi điêm của cơ quan nhà nước có thảm 
quyên, đơn vị được giao nhiệm vụ đâu giá quyên sử dụng đât tỏ chức thực hiện đâu 
giá theo quy định của pháp luật. 

Trình tự, thiẸi tục xác định lại giá khởi điềm thực hiện như quy định đôi với 
việc xác định giá khởi điêm lân đâu. 

c) Trình tự, thủ tục xác định giá khởi điếm đâu giá quyên sử dụng đât gàn 
với tài sản thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật vê 
quản lý, sử dụìậK> tài sản công. 

Điều 5. Xác định đơn giá thuê đất đế xây chrng công trình ngầm 

1. Đối với đất được Nhà nước cho thuê đế xây dựng công trình ngâm (không 
phải là phần ngầm của công trình xây dụng trên mặt đất) theo quy định Luật Đất 
đai, tiền thuê đât được xác định như sau: 

a) Trường hợp thuê đât trả tiên thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đât không 
quá 30% đon giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đât trả tiền, thuê đât hàng 
năm có cùng mục đích sử dụng. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lân cho cả thời gian thuê, đon 
giá thuê đât trả một lần cho cả thời gian thuê không quá 30% đon giá thuê đât trên 
bề mặt với hình thức thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho cả thời gian thuê có 
cùne, mục đích sứ dụng và thòi hạn sử dụng đât. 

c) Uy ban nhân dân câp tỉnh quyêt định mức đơn giá thuê đât xây dựns, công 
trình ngầm tại Đicm a, Điêm b Khoản này phù hợp với thực tê tại địa phương. 

2. Đối với dất xây dựng công trình ngầm gan với phân ngâm công trình xảy 
dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xâv dựng công trình ngâm vượt ra ngoài 
phần diện t ích đắ l  t rên be mặ t  có thu t iền thuê đấ t  th ì  sô t iên thuê đât  phai  nộp cua 
phân diện l ích vư( ềYl thèm nàv dược xác đ ịnh theo quy đ ịnh tạ i  Khoan 1 Điêu này.  



Điều 6. Xác định đon giá thuê đât đôi vói đât có mặt nuóc thuộc nhóm 
đất quy định tại  Điều 10 Luật Đất đai 

1. Đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định như sau: 

a) Đối với phan diện tích đất không có mặt nước, xác định đon giá thuê đât 
trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 
gian thuê theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

b) Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đât hảng năm, 
đon giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thấp hơn 
50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đon giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian 
thuê của loại đât có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng. 

c) Úy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu cụ thê đê tính đơn giá thuê tại 
Điêm b Khoản này. 

2. Bộ Tài chính hướng dân cụ thê Điêu này: 

Điều 7ẽ  Khung giá thuê mặt nước 

1. Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đât đai và 
Khoản 3 Điều này, khung giá thuê được quy định như sau: 

a) Dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 
300.000.000 đồng/km2/năm. 

b) Dự án sủế dụng mặt nước không cố định: từ 100.000.000 đồng/km2/năm 
đến 750.000.000 đồng/km2/năm. 

2. Căn cứ khung giá thuê mặt nước quy định tại Khoản 1 Điêu này, Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyêt định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án. Trường hợp 
mặt biên thuê thuộc địa giới hành chính cua từ hai tỉnh, thành phô trực thuộc Trung 
ương trở lên thì Ưy ban nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc Trung ương thông 
nhất giá thuê mặt nước; nếu không thống nhất được thì báo cáo Thủ tướng Chínlì 
phủ xem xét, quyêt định. 

3.7 Nhà nước cho thuê mặt nước (mặt biển) đối với hoạt động thăm dò, khai 
thác dâu, khí. Các bên nhà tháu nộp tiên thuê mặt nước (mặt biên) theo quy định 
cua pháp luật trừ trường hợp có cam kẻt riêng của Chính phủ Việt Nam với Chính 
phủ hoặc tô chức nước ngoài theo các Hiệp định đà kỷ kêt. Tiên thuê mặt biên 
được quy định như sau: 

a) Đon giá thuê mặt biên đôi với hoạt động khai thác dâu, khí được áp dụng 
ở mức tôi đa của ìchnng giá thuê mật nước quy định tại khoan 1 Điêu này và được 
ôn định 05 năm theo quy định lại khoan 2 Diêu ỉ4 Nghị định này hoặc theo các 
cam kêt riêng cùa Chính phủ Việt Nam với Chính phu (hoặc tô chức nước ngoài) 
theo các Hiệp định đã kỷ kẻt. Diện tích đê tính tiên thuê mặt biên ỉ à diện tích được 
giao đê khai thác dâu, khí theo quy định cậna pháp luật. 

Diềm này ( . ỉu ểực sửa dôi  theo quv di ếnh lạ i  khoán 2 Diều 3  Nuh ị  đ ịnh sổ 123/2017/NĐ-CP,  có 
hiệu lực thi  hành ke từ niiày 01 ihánu 01 năm 2018.  
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b) Đơn giả tỉnh thu tiên thuê mặt biên đôi với hoạt động thăm dò băng 50% 
đơn giá tính thu tiên thuê mặt biên đôi với hoạt động khai thác dâu, khí. Việc thu 
tiên thuê mặt biên đôi với hoạt động thăm dò được thực hiện trong thời gian thăm 
dò và tương ứng với phạm vi diện tích mặt biên từng lân thăm dò. 

CẬ) Thời điêm tính thu tiên thuê mặt nước (mặt biên) được tỉnh từ thời điêm 
được giao mặt nước đê thăm dò, khai thác dâu, khí. 

Điều 8. Mục đích sử dụng đất thuê 

1. Mục đích sử dụng đất thuê được xác định theo mục đích ghi trong quyêt 
định cho thuê đất, trường họp không có quyết định cho thuê đất thì mục đích sử 
dụng đât thuê được xác định theo họp đông thuê đâtệ 

2. Đối với trường họp chưa có quyết định cho thuê đất, họp đồng thuê đât 
nhưng đang sử dụng đât vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đât theo quy định 
của Luật Đât đai thì mục đích sử dụng đất đê xác định tiền thuê đât trả hàng năm 
theo mục đích thực tê đang sử dụng. 

Điều 9. Diện tích đất cho thuê 

lẽ Diện tích đất cho thuê là diện tích ghi trong quyêt định cho thuê đât, 
trường họp diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất lớn hơn so với diện tích trong 
quyết định cho thuê đât thì diện tích đất cho thuê được xác định theo diện tích ghi 
trong họp đông thuê đât. 

2. Diện tích phải nộp tiền thuê đất được xác định bằng diện tích đât cho thuê 
trừ đi diện tích đất không phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đât 
nhưng đang sử dụng đât vào mục đích thuộc đôi tượng phải thuê đât theo quy định 
của Luật Đất đai thì diện tích tính thu tiền thuê đất là diện tích thực tế đang sử 
dụng. 

Điều 10. Thò i  hạn cho thuê đất 

Thời hạn cho thuê đât được xác định theo quyết định cho thuê đất, quyêt 
định công nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho phép chuyến mục đích sử dụng 
đất, quyết định cho phép chuyên từ giao đất sang cho thuê đất, quyết định gia hạn 
cho thuê đât của cơ quan nhà nước có thâm quyên hoặc Giây chứng nhận quyên sử 
dụng đât. 

Điều 11. Co quan xác định đơn giá thuê đ ã t  trả tiên thuê đât liàng năm, 
đon giá thuê đât trả t iền thuê đât mộ t  lân CỈ10 cá thò i  gian thuê 

1. Căn cử giá đấl cụ thê do Uy ban nhân đần câp tỉnh quyết định, Bảng giá 
đất, hệ sô điêu chinh giá đât và mức tỷ lệ phân trăm (%) đê xác định đơn giá thuê 
đát trả tiền thuê đât hàim năm, đơn »iá thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho cá thời 
gian thuê, Cục trưởng Cục thuê xác định dơn giá thuê đất đê tính tiền thuê đât đỏi 
với tô chức, nụười Việt Nam định cư ờ nước nooài, doanh nghiệp có vỏn đâu tư 
nước imoài; Chi cục trướim Chi cục thuê xác định đơn giá thuê đât đê tính tiên 
thuê c ỉât  dôi  vói  hộ l i ia  d inh,  cá  nhân.  



2. Trường họp có ý kiên khác nhau vê đơn eiá thuê đât ơiCra người thuê, đât 
và cơ quan nhà nước có thâm quyền xác định đon giá thuê đât thì quyêt định giải 
quyết của Chủ tịch Ưy ban nhân dân câp tỉnh là quyêt định cuôi củng. 

Điều 12. Xác định tiền thuê đất,  thuê mặt nước 

1. Đôi với trường họp thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm 

Tiền thuê đất thu một năm được tính băng diện tích phải nộp tiên thuê đât 
nhân (x) với đơn giá thuê đất quy định tại Khoản 1 Điêu 4 (đôi với trường hợp 
không qua đấu giá cho thuê đất) hoặc tại Điêm a Khoản 3 Điêu 4 (đôi với trường 
hợp đấu 2,iá cho thuê đất) hoặc tại Điếm a Khoản 1 Điều 5 (đối với trường họp đất 
xây dựng công trình ngầm) hoặc tại Khoản 1 Điêu 6 (đôi với trường họp thuê đât 
có mặt nước) của Nghị định này. 

2. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

a) Tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê được tính băng diện tích 
đất phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đon giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê. 

b) Tiền thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê được tính 
bằng diện tích đất có mặt nước phải nộp tiền thuê nhân (x) với đơn giá thuê đât có 
mặt nước thu một lân cho cả thời gian thuê. 

3. Đối với trường họp thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điêu 
10 Luật Đất đai 

a) Trường họp thuê mặt nước trả tiên thuê hàng năm thì sô tiên thuê mặt 
nước thu hàng năm bằng diện tích mặt nước thuê nhân (x) với đơn giá thuê mặt 
nước quy định tại Điều 7 Nshị định này. 

b) Trường họp thuê mặt nước trả tiên thuê một lần cho cả thời gian thuê thì 
sô tiên thuê mặt nước được tính băng diện tích mặt nước thuê nhân (x) thời gian 
thuê mặt nước nhân (x) đơn giá thuê mặt nước quy định tại Điêu 7 Nghị định này. 

4. Trường hợp tô chức kinh tế nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đât hợp 
pháp của tô chức, cá nhân đê thực hiện dự án đâu tư phù hợp với quy hoạch, kê 
hoạch sử dụng đất mà phải chuyên mục đích sử dụng đât sau khi nhặn chuyên 
nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vê nộp tiên thuê đât theo quy định tại 
Điêu 57, Điêu 73 Luật Đât đai thì xử lý như sầu: 

a) Trường hợp nhận chuyên nhượng quyên sứ dụng đât nông nghiệp hợp 
pháp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đât đai, sô tiên mà tô 
chúc kinh tế đã trả đê nhận chuyên nhượng quyền sử dụng đâl được trừ vào tiền 
thuê đât phải nộp nêu lựa chọn hình thức thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho cả 
thời 2,ian thuê hoặc được quy đôi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp tiên thuê đât 
nêu lựa chọn hình thức thuê đât trả tiên thuê đât hàne năm. Sô tiên tô chức kinh tê 
dà tra đê nhận chuyên nhượng quyên sư đụniỊ đât được xác định như sau: 

- Trường; hợp íỉ,iá đâl đê tính đơn ạiá thuê đài dược xác định băim phuễơrm 
pháp hệ sô điêu chinh ụĩá đât thì íiiá cua loại đâi nhặn chuvèn nhirợne cù ne được 



xác định băng phương pháp hệ sô điêu chinh giá đât tại thời điêm có quyêt định 
chuyên mục đích sử dụng đất. 

- Trường hợp giá đât đê tính đơn giá thuê đât được xác định băng các 
phương pháp so sánh trực tiêp, chiêt trừ, thu nhập, thặng dư thì giá của loại đât 
nhận chuyên nhượng cũng được xác định theo các phương pháp này tại thời điêm 
có quyết định chuyên mục đích sử dụng đât. 

b) Trường hợp nhận chuyển nhượng họp pháp đât phi nông nghiệp không 
phải là đât ở có nguồn gôc được Nhà nước giao có thu tiên sử dụng đât và tiên sử 
dụng đât đâ nộp không có nguồn Í2;ôc từ ngân sách nhà nước, nêu phải chuyên mục 
đích sử dụng đất theo quy định tại Điềm g Khoản 1 Điêu 57 Luật Đât đai và được 
Nhà nước cho thuê đât thì sô tiên tô chức kinh tê đă trả đê nhận chuyên nhượng 
được trừ vào sô liên thuê đât phải nộp nêu lựa chọn hình thức thuê đât trả tiên thuê 
đât một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp tô chức kinh tê lựa chọn hình thức 
thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm, sô tiên đã trả đê nhận chuyên nhượng được quy 
đôi ra thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đât tại thời điểm có quyêt 
định của cơ quan nhà nước có thấm quyên cho phép chuyên mục đích sử dụng đât. 

Số tiền tổ chức kinh tế đã trả đê nhận chuyên nhượng quyền sử dụng đất nêu 
trên được xác định bằng số tiền thuê đất nộp một lần cho thòi gian sử dụng đất còn 
lại theo quy định tại Nghị định này. 

c) Trường hợp đất nhận chuyến nhượng có nguồn gốc được Nhà nước giao 
đât không thu tiên sử dụng đât nhưng không phải là đât nông nghiệp hoặc nhận 
chuyến nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm khi 
chuyên mục đích sử dụng cỉât và được cơ quan nhà nước có thâm quyên cho thuc 
đât thì phải nộp tiên thuê đât theo quy định tại Nghị định nàyể 

d) Trường hợp nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng 
ốn định lâu dài (không phải là đất nông nghiệp) đã được cấp giấy chứng nhận 
quyên sử dụng đât theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Đât đai năm 2013 
có hiệu lực thi hành đê sử đụno vào mục đích sản xuât kinh doanh phi nông nghiệp 
thi không phải nộp tiên thuê đât. 

5S Dổi với trường hợp đất sử dụng đồng thời vào mục đích phải nộp tiền 
thuê đât, mục đích không phải nộp tiên thuê đảt thì sô tiên thuê đât phải nộp được 
xác định trẽn cơ sở phân bô diện tích theo mục đích sử dụng đát. 

Trường hợp thuộc đỏi tuỂợníỊ được Nhà nước cho thuê đât theo quy định của 
pháp luật đât đai đang sử dụng nhà, đảt tại công trình xây cỉựng có mục đích sử 
dụng hôn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc có phân diện tích thuộc quyên quản lý 
cua Nhà nước mù không tách riêng được phân diện tích đãi sử dụng cho tùng đôi 
tưọễng đang sứ dụnv thì sỏ tiên thuê đâl mù đôi tượnơ thuê đát phải nộp được xác 
định í heo hệ sỏ phân bỏ trôn cơ sơ diện lích sàn sử dụng. 

s  Khoán này dược sửa dồ i  theo quy đ ịnh tạ i  khoán 3  Diều 3  Niih ị  đ ịnh sò 123/2017/NĐ-CP.  có 
hiên lực ihi  hành kê từ n.uàv 01 t l ĩánu 01 năm 2018.  



6.9 £)ơ/ẽ với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trà tiền thuê đắt một lần 
cho Cầa thời gian thuê và đã nộp tiên thuê đảí theo quy định cùa pháp luật hoặc 
nhận chuyên nhượng quyên sủễ dụng dât hợp pháp sau đó phai chuyên sang thuê 
đảt nêu nhà đâu tư đê nghị điêu chình quv hoạch xây dựng chi tiêt làm phát sinh 
nghĩa vụ tài chính đât đai (nêu có) thì phải nộp bô sung tiên thuê đât vào ngân 
sách nhà nước. 

Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính vê nộp tiên thuê đât nêu 
người sư clụng đât đê nghị điêu chỉnh quy hoạch chi tiêt làm phát sinh nghĩa vụ tài 
chính đát đai (nêu có) thì người sử dụng đât phải: 

- Nộp đủ sô tiên thuê đât xác định theo quy ỉioạch xây dựng chi tiêt trước khi 
được điêu chỉnh cộng với tiên chậm nộp tương ứng theo quy định của pháp luật. 

- Nộp bô sung tiên thuê đât được xác định băng chênh lệch giữa tiên thuê 
đát phải nộp theo quy hoạch trước khi điêu chỉnh và theo quy hoạch sau khi điêu 
chinh được xác định tại cùng một thời điêm được cơ quan nhà nước có thâm quyên 
cho phép điêu chỉnh quy hoạch (nêu có). 

6a."' Trường hợp người sử dụng đắt đang được Nhà nước cho thuê đắt trả 
tiên thuê đắt hàng Yìầm mà thửa đât hoặc khu đảt có diện tích tính thu tiên thuê đât 
cỏ giá trị (tính í heo giá đât trong Bảng giá đât) từ 30 tỷ đỏng trở lên đôi với các 
thành phô trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đông trở lên đôi với các tỉnh miên núi, 
vùng cao; từ 20 tỷ đông trở lên đôi với các tỉnh còn lại khi thực hiện dự án đâu tư 
xâv dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiêt được cơ quan nhà nước có thâm quyên 
phê duyệt trên cliện tích đât đang thuê (nhưng không chuyên mục đích sử dụng đảt) 
mà có hệ sô sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao cua công trình) cao hon hệ 
sỏ sử dụng đât theo quy hoạch hiện trạng trước khi thực hiện dự án thì Uy ban 
nhân dân câp tính qnyp.t định điêu chỉnh tăng hệ sô điêu chình ọ lả đât đê tỉnh thu 
tiên thuê đảt. 

7. Đỏi vói đất đe xây dựng trụ sờ làm việc của tô chức nước Iigoài có chức 
năng ngoại RĨao có thời hạn thuê đât dài hơn 70 năm thì phải nộp tiên thuê đât như 
sau: 

a) Trường họp thuê đât trả tiên thuê đất hàng năm, việc xác định và thu nộp 
tiỏn thuê đât được thực hiện tương tự như đôi với tô chúc tiểong nước được nhà 
nước cho thuê đất. 

b) Trường họp thuê đất trả tiên thuê đât một lần cho cả thời gian thuê, sô 
tiên thuê đât phải nộp được xác định băng sô tiền thuê đât phải nộp một lần cho cả 
thời gian thuê cua thời hạn thuê đât 70 năm; sô năm sử dụng đât còn lại không phái 
nộp tiến thuê đâtẳ Việc xác định 2Ìá đât đê tính thu tiên thuê đât nộp một lân cho 70 
năm đirợc thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. 

"  Khoan này dược sửa đổ i  theo quy đ ịnh tạ i  khoản 3  Điều 3  N ì íh ị  đ ịnh số 123/2017/ND-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kê từ nuàỵ 01 tháne 01 năm 2018.  

Khoan nà\ ể  dược bồ sunu theo quv đ ịnh tạ i  khoán 3  Diều 3 Nuh ị  d ịnh ềsố ]  23CO1 7 ND-CP.  có 
ỉ i iè ều ỉ  ực l i  11 hành kC ề  lù '  imà\  01 iháiLLi  01 I iă in  2018.  
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7a." Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 
dụng đâí hoặc cho thuê đât được miên tiên thuê đảt cho cả thời gian thuê có sử 
dụng một phân hoặc toàn bộ diện tích đât, một phân hoặc toàn bộ diện tích nhà, 
công trình xây dựng vào mục đích sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên 
doanh, liên kêt theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thì 
phải nộp tiên thuê đât như sau: 

a) Trường hợp sử dụng toàn bộ diện tích đất được Nhà nước giao đât, cho 
thuê đát, tài sản gàn liên với đât vào mục đích sản xuât, kinh doanh dịch vụ, cho 
thuê, liên doanh, liên kêt. thì tiên thuê đât được xác định như đôi với trường hợp tô 
chức kinh tê được Nhà nước cho thuê đât sản xuât kinh doanh. 

b) Trường hợp sử dụng một phân diện tích đât hoặc tài sản gàn liên với đât 
vào mục đích sản xuảt, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kêt thì sô tiên 
thuê đủt phải nộp được xác định trên cơ sở giá đát tại Bủng giá đâí, mức tỷ lệ phân 
trăm (%) tính đơn giá thuê đât, hệ sô điêu chính giá đât do Uy ban nhân dân câp 
tỉnh ban hành và tỷ ỉệ phân trăm (%) diện tích đất hoặc diện tích nhà, công trình 
xây dựng (sàn sủệ dụng) sử dụng vào mục đích sản xu cũ, kinh doanh dịch vụ, cho 
thuê, liên doanh, liên kêt. 

c) Trường hợp quy định tại điêm b khoản này không tách riêng được diện 
tích phục vụ mục đích sản xuất, kỉnh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết. 
thì sô tiên thuê đât phải nộp được xác định theo hệ sô phân bô. Hệ sô phân bô 
được xác định băng tỷ lệ giữa doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ, cho thuê, liên doanh, liên kêt với tông dự toán thu của đơn vị sự nghiệp công 
lập được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

8.12 Trường hợp được Nhủ nước cho thuê đắt nhưng không đưa đất vào sử 
dụng hoặc chậm tiên độ sử dụng đât so với tiên độ ghi trong dự án đâu tư thì 
người thuê đât phải nộp cho Nhà nước khoản tiên tương ừng với mức tiền thuê đât 
phải nộp được xác định như sau: 

ci) Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng theo quy định tại điềm i 
khoản ỉ Điêu 64 Luật đát đai thì khoan tiên tương ứng với mức tiên thuê đớt phải 
nộp cho thời gian chậm tiên độ được tính theo sô tiên thuê đât phái nộp hàng năm. 

b) Trường hợp không thuộc đôi tượng được gia hạn thời gian sử dụng đât 
hoặc thuộc đôi tượng được gia hạn thời gian sư dụng đât nhưng không làm thủ tục 
đê được gia hạn hoặc đã hỗt thời %ian được gia hạn theo CỊUV định tại khoản 1 
Điêu 64 Luật đât đai năm 2013 nhung vân khô nọ; đưa đât vào sử dụng và Nhà 
nước chưa có Ọuyêt định thu hôi đât theo quy định pháp luật thì phải nộp cho Nhà 
nước khoan tiên được tính băng với tiên thuê đủi hàng năm đôi với khoảng thời 
iỊĨan từ khi được giao đà ỉ đôn thời đìêm chính thức có quyêt định thu hỏi cỉủt sau 

1 1  Khoan này dirợc sửa đổ i  theo quy đ ịnh lạ i  khoan 3  Diều 3  Ní ìh ị  đ ịnh sổ 123/2017/NĐ-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 201 8.  

Khoán này dược sửa đỏi. bỏ SUIIÍI theo qu\ ( . l ịnh lạ i  khoan 2. Diều 3 Nuh ị  d ịnh số 
I  35/2016/ND-CT. có hiệu lực thi  hành ké lừ nuày I 5  thái i ì i  1 ]  năm 2016.  



khi trừ đi thời gian xây dựng cơ bon được cơ quan nhà nước có thâm quyên xác 
định khi được cho thuê đát. Thời gian xây dụng cơ bản được trừ tôi đa không quá 
03 năm đôi với trường hợp được Nhà nước cho thuê đât trước ngày 01 tháng 7 
năm 2014 và không quá 02 năm đôi với trường hợp được Nhà nước cho thuê đât 
kê từ ngày 01 tháng 7 năm 20ỉ4 trở về sau. 

c) Đơn giá thuê đât đê xác định sô tiên thuê đât. theo quy định tại điêm a, 
điêm b khoản này được xác định trên cơ sỏể giá đảt tại Bảng giả đảt, hệ sô điêu 
chỉnh giá đát, tỷ lệ phân trăm (%) tính đơn giá thuê đât do Uy ban nhản dân câp 
tỉnh ban hành. 

8a.13 Tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đât trà tiền 
thuê đất. hàng năm đẻ thực hiện dự án đâu tư sản xuât, kinh doanh tự nguyện trả 
lại đât do không cỏn nhu cáu sử dụng nhung cơ quan nhà nước có thâm quyên 
chậm ban hành quyết định thu hồi đât thì không phải nộp tiền thuê đât từ thời điêm 
có văn bán đê nghị trả lại đât đến thời điêtn cơ quan nhà nước có thâm quyên ban 
hành quyết định thu hồi đât theo quy định của pháp luật vê ãât đai. Tô chức, cá 
nhân phải nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính vê tiên thuê đât (bao gôm tiên chậm nộp 
nếu có) tỉnh đen thời điêm có văn bản đê nghị tự nguyện trả lại đảt theo quy định 
của pháp luật đât đai. 

9.14 Trường họp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyên nhượng quyên sử dụng 
đất hợp pháp đẻ thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kê hoạch sử dụng 
đât mà phải chuyên mục đích sử dụng đât sau khi nhận chuyên nhượng và phải 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh vê nộp tiên thuê đât theo quy định tại Điêu 5 7, Điêu 
73 Luật đât đai thì việc xử lý tiên nhận chuyên nhượng, tiên thuê đât được thực 
hiện theo quy định tại khoản 4 Điêu này. 

Ỉ0ỈD. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thê Điều này. 

Điều 13. Xử lý tiền bồi  thường, giải  phóng mặt bằng 

1. Đôi với trường họp Quỹ phát triên đât ứng vôn cho tô chức làm nhiệm vụ 
bôi' thường, íiiải phóng mặt băng tạo quỹ đât sạch đê cho thuê đât thôníi qua hình 
thức đấu eiá hoặc không đâu giá thì tiên bôi thường, giải phóng mặt băng được xử 
lý như sau: 

a) Trường hợp không được miễn, giảm tiên thuê đât theo quy định tại Điêu 
19, Điêu 20 Ne;hị định này thì níiirời được nhà nước cho thuê đât phải nộp tiên thuê 
đât vào niỉân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc hoàn trả tiên bôi 

|  ;  Khoan này được sửa đổ i  theo quy đ ịnh tạ i  khoản 3 Điều 3  Ngh ị  đ ịnh số 123/201 7/ND-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kẽ tù '  nuàv 01 thán l i  01 năm 2018.  

1 4  Khoán này được bổ surm theo quy đ ịnh tạ i  khoản 2.  Điều 3  Nsh ị  đ ịnh sổ 1 35/2016 'ND-CT. cỏ 
hiệu lực thi  hành kè lừ I iuày 15 thánu 1 1 năm 2016.  

I ?  Khoan nă\  được sưa dôi  lừ khoan c )  thành khoán 10 theo quv đ ịnh tạ i  khoan 2-  Diều 3 Nuh ị  
đ ịnh số 135 2oi6 \ Ỉ ) -CI\  cỏ hiệu lực thi  hành kè lừ imà\  ỉ  5 ihúi iLL 1 i nam 2016.  
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thường giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triên đât do ngân sách nhà nước thực 
hiện theo quy định của pháp luật vê ngân sách nhà nước. 

b) Trường hợp được miễn toàn bộ tiên thuê đât trong thời gian thuê đât theo 
quy định tại Điều 19 Nghị định này thì người được nhà nước cho thuê đât phải 
hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà 
nước có thâm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và được tính vào vôn đâu 
tư của dự án. 

c) Trường hợp được miễn, giảm một phần tiên thuê đât theo quy định tại 
Điều 19, Điều 20 Nghị định này thì người được nhà nước cho thuê đât phải hoàn 
trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và được trừ vào sô tiền thuê đât 
phải nộp. Sô tiền còn lại nêu có được tính vào vôn đâu tư của dự án. 

2.16 Đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức 
đâu giá và người được Nhà nước cho thuê đât tự nguyên ứng trước tiên bôi 
thường, giải phóng mặt băng theo phương án được cơ quan nhà nước cỏ thâm 
quyên phê duyệt thì được trừ sô tiên đã ứng trước vào tiên thuê đât phải nộp theo 
phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá sỏ tiên thuê đât phải nộp. Đôi với 
sô tiên bôi thường, giải phóng mặt băng còn lại chưa được trừ vào tiên thuê đât 
phai nộp (nêu có) thì được tỉnh vào vôn đáu tư của dự án. 

Hô sơ đê nghị khâu trừ tiên bôi thường, giải phóng mặt băng gôm: 

- Phương án bôi thường, giải phóng mặt bang được cơ quan nhà nước có 
thâm quyên phê duyệt: 01 bản sao,Ễ 

- Chửng tử và bảng kê thanh toán tiên bôi thường, Éf/ẵứ/ễ phóng mặt băng: 01 
bản chính. 

3. Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 
Điều này gôm tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tô chức thực hiện bôi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

3a.' Trường hợp Nhà nước thu hòi đắt, thực hiện bồi thường, giai phóng 
mặt bâng và cho thuê đảt theo hình thức trả tiên thuê đảt hàng năm theo quy định 
cùa pháp luật nhưng không cân đôi được ngân sách nhà nước đê thực hiện bôi 
thuếàmỊ. giải phóng mật băng thì Sờ Tài chỉnh báo cáo Uy ban nhân dân câp tinh 
xem xét, quyổt định việc người thuê đá í tự nguyện trà trước tiên thuê đât tương ứng 
với sô tiên bôi thường, giải phóng mặt băng theo phương án được cơ quan nhà 
nước cỏ thâm quyên phê duvệt. Cơ quan thuê thực hiện quy đôi sô tiên này ra sỏ 
năm. tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiên thuê đát hàng năm và thông bảo cho 
n%ườẺỉ thuê đât; mức trùẵ không vượt quá sô tiên thuê đát phải nộp. 

Khoan này dược sứa dố i  theo quy dinh tạ i  khoản 4 Điều 3 N'uhi ẽ  đ ịnh số 123/2017/ND-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kê lừ niiày 01 ihání i  01 năm 2018.  

1  khoan này dược bỏ sunu theo quy đ ịnh tạ i  khoán 4 Diêu 3 Nul ì ị  đ ịnh sô 123/201 7 'ND-CP.  cỏ 
hiệu ì  ực l i i i  hành kẽ lừ imàv 01 ihủnu 01 năm 2018.  
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4.18 Trường hợp dự án đầu tư được Nhà nước giao đất không thông qua hình 
thức đấu giá mà có hình thức sử dụng đât hôn hợp: Giao đât có thu tiền sử dụng 
đát. giao đảt không thu tiên sứệ dụng đât, cho thuê đát và nhà đâu tư tự nguyện ứng 
trước tiên bôi thường, giai phóng mặt băng theo phương án được cơ quan nhà 
nước có thâm quyên phê duyệt thì việc khâu trừ tiên bôi thường, giải phóng mặt 
bằng được tính theo từng loại diện tích và được phân bô đêu tiên bôi thường, giải 
phỏng mặt băng của phân diện tích đát sử dụng vào mục đích công cộng vào các 
phân diện tích đât tương ủng. 

5.19 Trường hợp được Nhà nước cho thuê theo hình thức thuê đắt trả tiền 
thuê đât hàng năm nhung đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho một sô năm do 
được kháu trừ tiền bôi thường, giải phóng mặt băng đã ủng trước vào tiên thuê đât 
theo quy định của pháp luật, khi chuyên sang thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho 
cả thời gian thuê thì tiên bôi thường, giải phóng mặt băng còn lại tưong ứng với 
thời gian đã thực hiện quy đôi chưa được trừ hêt tiêp tục được trừ vào thời gian đê 
xác định so tiền thuê đắt phai nộp một lấn cho thời gian thuê đảt còn lại theo quy 
định tại Điên 16 Nghị định này. 

6 20 Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu chê xuât được Nhà nước cho thuê đát theo hình thức thuê 
đât trả tiên thuê đât hàng năm và được quy đôi sô tiên bôi thường, giải phóng mặt 
băng đã ứng trước theo quy định ra thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vê 
tiên thuê đât hàng năm thì trong khoảng thời gian được cơ quan có thảm quyên 
xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vê tiên thuê đât hàng năm doanh 
nghiệp kinh doanh kẻt cảu hạ tầng có quyền vê đât đai như đôi với trường hợp 
được Nhà nước cho thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm. 

7 21 Việc xác định và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền 
thuê đât phai nộp đôi với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoán 4 Điêu 
này được thực hiện tại thời điêm có quyêt định cho thuê đãt của cơ quan nhà nước 
có thâm quyên theo quy định cua Luật đãt đai. 

Điều 14. Thòi  gian ôn định đon giá thuê đất,  thuê mặt nuóc của dự án 
thuê trả tiền thuê hàng năm 

1 ẵ Đơn giá thuê đất, đon giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá 
thuê đât có mặt nước trả tiên hàng năm của môi dự án được ôn định 05 năm tính từ 
thời điêm được nhà nước quyẽt định cho thuê đât, cho phép chuyến mục đích sử 

1 8  Khoản nàv được bổ sunt i  theo quv đ ịnh tạ i  khoản 3,  Điều 3  Neh ị  đ ịnh số 135/2016/NĐ-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kẻ từ ngày 1 5  tháne 11 năm 2016.  
1 9  Khoán này được bồ sunự theo quy đ ịnh tạ i  khoán 3,  Điều 3  N ỉ ĩh ị  đ ịnh số 135/2016/NĐ-CP.  cỏ 
hiệu lực thi  hành kẻ lừ rmày 15 ihánu 1 1 năm 2016.  

2 0  Khoán này dược bồ suni ỉ  theo quv đ ịnh tạ i  khoản 3.  Điều 3  Níih ị  đ ịnh sổ 135/2016/NĐ-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kê từ n«àv 1 5  ihánu ]  1 năm 2016.  

2 1  Khoan nàv dược bỏ sunu iheo quv đ ịnh lạ i  khoan 3.  Điều 3 Niih ị  d ịnh sổ i35/2016/NĐ-CP.  có 
hiệu ỉực ihi  hành kè lừ ìmàv 15 ihánu ỉ  ỉ  năm 2016.  
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dụng đât, chuyên từ giao đât sang thuê đât, công nhận quyên sử dụng đât. Hêt thời 
gian ồn định, Cục trưởng Cục thuê, Chi cục trưởng Chi cục thuê điêu chinh lại đơn 
giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngâm, đơn giá thuê đât có mặt 
nước áp dụng cho thời gian tiếp theo theo quy định tại Điêu 4, Điêu 5 và Điêu 6 
Nghị định này. 

2. Đơn giá thuê mặt nước của mỗi dự án trong trường họp thuê mặt nước trả 
tiền thuê hàng năm được ổn định 05 năm tính từ thời điểm được nhà nước quyêt 
định cho thuê mặt nước. Hêt thời gian ôn định, Uy ban nhân dân câp tỉnh điêu 
chỉnh lại đơn giá thuê mặt nước áp dụng cho thời gian tiêp theo theo quy định tại 
Điều 7 Nghị định này. 

3. Điều chỉnh đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đât đô xây dựng công trình 
ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê mặt nước trong các trường hợp sau: 

a) Dự án đã thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hết thời gian ổn định 
theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

b) Dự án thay đôi mục đích sử dụng đât thuê thì thực hiện điêu chỉnh lại đơn 
giá thuê theo mục đích sử dụng mới tại thời điếm thay đôi mục đích sử dụng đât. 

4. Đôi với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đât, hợp đông thuê đât 
nhưng dang sử dựng đất vào mục đích thuộc đôi tượng phải thuê đât theo quy định 
của Luật Đất đai năm 2013 thì đơn giá thuê đât đê tính tiên thuê đât phải nộp hàng 
năm không được ôn định theo quy định tại Khoản 1 Điêu này. 

5. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê 
mặt nước khi hết thời gian ôn định quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này. 

Điêu 15. Ap dụng đơn giá thuê đât, thuê mặt nưóc 

ỉ. Dự án thuê đất, thuê mặt nước; dự án sử dụng đât của tô chức sự nghiệp 
công chuyên sang thuê đât; dự án được giao đât có thu tiên sử dụng đât, được giao 
đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyến sang thuê đât nhưng chưa xác định và 
chưa có thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan có thâm quyên, tùế ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành thì áp dụng đơn giá thuê đât, thuê mặt nước quy định tại 
Điêu 4, Điêu 5, Điêu 6 và Điêu 7 Nghị định này. 

2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước tiễirớc ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành và cỉano, trons, thời gian ồn định đơn giá thuê đất thì tiêp tục ôn định đơn giá 
thuê đất đen hèt thời gian ôn định. Trường hợp đơn giá thuê đât của thời gian ôn 
định đơn giá mà cao hơn đơn giá quy định tại Nghị định này thì được điêu chỉnh 
đơn giá theo Nííhị định này kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

3. Dự án thuê đât, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm không thuộc trường 
hợp quy định tại Khoản 7 Điều này mà thời đễiêm điêu chỉnh đơn giá thuê đât, thuê 
mặ t  nước  t rước  ngày  Ngh ị  đ ịnh  này  có  h iệu  lực  th i  hành  nhưng  chưa  thực  h iện  
điều chinh thì được thực hiện điều chỉnh theo quy định tại N^hị định này cho thời 
»ian lluiê cỉảl còn lại. Đoi với thời «ian đã sử dụng đât nhưng chưa thực hiện điêu 
chinh dơn iiiá thuê dắt thì thực hiộn điều chỉnh theo chính sách, pháp luật cua từng 
thời kv dè thực hiện thanh, quvct toán tiên thuê đât. 



4. Các trường họp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực đã nộp tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì không xác định lại đơn giá 
thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định này. 

5. Các trường họp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực mà đã nộp trước tiền thuê đất, thuê mặt nước cho nhiêu năm thì trong thời hạn 
đã nộp tiên thuê đất, thuê mặt nước không phải xác định lại đon giá thuê đât, thuê 
mặt nước theo quy định của Nghị định này. Hêt thời hạn đã nộp tiền thuê đât, thuê 
mặt nước thì phải xác định lại đon giá thuê đất, thuê mặt nước của thời gian tiêp 
theo theo chính sách và giá đất tại thời điềm điều chỉnh. 

6ế Các trường họp đã đưọ'c cơ quan nhà nước có thấm quyên cho phép dùng 
giá trị quyền sử dựng đất thuê (tiền thuê đất, thuê mặt nước) góp vốn liên doanh, 
liên kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không điêu chỉnh theo quy định 
của Nghị định này. Hết thời hạn ơóp vốn liên doanh, liên kết bàng giá trị quyên sử 
dụng đất thì phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại 
Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định này. 

7 22 Đối với các dự án thuê đắt trước ngày Nghị định này cổ hiệu lực thi 
hành mà tại một trong ba loại giây tờ sau đày: Giây chủng nhận đâu tư (Giây 
phép đầu tư), Quyết định cho thuê đảt, Hợp đông thuê đât do cơ quan nhà nước cỏ 
thâm quyền cấp (kỳ'ỉ kết) có quy định đơn giá thuê đát và có ghi nguyên tãc điêu 
chỉnh đơn giả thuê đât theo các quy định vê đơn giá thuê đât của Bộ Tài chính 
(Ouvêt định sô 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyêt định sô 
1417/TC/TCĐN ngày 30 thảng 12 năm 1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 02 năm 1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng II 
năm 2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCTngày 30 tháng 12 năm 1995): 

ơ) Trường hợp chưa thực hiện điêu chính đơn giá thuê đát theo quy định tại 
khoản 2 Điểu 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng ỉ ỉ năm 2005 của 
Chính phủ thì được tiêp tục thực hiện điêu chỉnh đơn giá thuê đât tương ủng với 
môi chu kỳ điêu chính theo mức tỵ Ịệ (ỘÀ>) điêu chỉnh đơn giá thuê đủ í đã ghi trong 
Giấy chứng nhận đâu tư (Giây phép đâu tư); Quyêt định cho thuê đât hoặc Hợp 
đông thuê đât 

b) Trường hợp đã điêu chinh lại đơn giả thuê đât theo quy định tại khoản 2 
Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-Cp ngày ỉ4 tháng 11 năm 2005 của Chính phũ 
hoặc đã thực hiện câp đôi Giây Cậhừn% nhận đâu tu (Giây phép đâu tư) hoặc đã 
thay đôi lại mâu Hợp đóng thuê dát do quy định vê thủ tục hành chính mà tại các 
giấy tờ được cấp đôi không còn nội dung ghi nguyên tăc điêu chinh đơn giá thuê 
đất nhưng mục đích sư dụng đất không thay đôi. khi đến kị' điểu chỉnh đơn giá thuê 
đât CUCI kỷ tỉêp theo thì mức điêu chinh khÔMỊ quả mức tỷ lệ (%) điêu chình đơn giả 
thuê đât đã được quy định ờ một í rong ha loại giây tờ nêu trên so với đơn giá thuê 
đât của kỳ ôn định trước đó đèn ngày 31 thủng 12 năm 20ỉ5 (đã được điêu chinh 

Khoản này c ỉ  11 ọc sua dôi .  bỏ sunu theo qu\  đ ịnh tạ i  khoan 4.  Diêu 3  Niih ị  đ ịnh sô 
135/2016/ND-CP.  có hiệu lực thi  hành kò từ nụày 1 5  thánu 1 1 năm 2016.  
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theo Nghị định sô 142/2005/NĐ-CP). Việc điêu chinh đơn giá thuê đât từ ngày 01 
tháng 01 năm 20 ỉ 6 trở đi được thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điểu này. 

8.23 Điều chỉnh đơn giá thuê đất đoi với trường hợp được Nhà nước cho thuê 
đất tra tiền thuê đất hàng năm trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 đang sử dụng đất 
theo hình thức thuê đốt trả tiền thuê đất hàng năm theo đủng mục đích sử dụng đã 
ghi tại quyêt định cho thuê đât, hợp đông cho thuê đât của cơ quan nhà nước có 
thắm quyên (bao gôm cả trường hợp được Nhà nước cho thuê đât đẻ đâu tư xây 
dựng kinh doanh kêt cẩu hạ tâng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chê xuảt 
và truồng hợp đã thực hiện cô phân hóa, chuyên đôi mô hình hoạt động trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng được kẻ thừa toàn bộ quyên lợi, 
nghĩa vụ vê đãt đai trong đó bao gôm cả thời hạn thuê đảt còn lại) được thực hiện 
như sau: 

a) Đôi với trường hợp được Nhà nước cho thuê ãât trước ngày 01 tháng 01 
năm 2006 mà cả ba loại giây tờ gôm: Giấy chứng nhận đâu tư (Giây phép đâu tư), 
Ouyêt định cho thuê đãt, Hợp đông thuê đât do cơ quan Nhà nước có thâm quyên 
cáp (kỷ kết) không ghi nguyên tăc điểu chỉnh đơn giá thuê đât theo các quy định vê 
đơn giá thuê đât của Bộ Tài chính tại Quyêt định sô 2ỈOA-TC/VP ngày 01 thảng 4 
năm ỉ990, Quyết định số Ỉ4Ỉ7/TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994, Quyết định 
số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998, Quyết định số 189/20QO/OĐ-
BTC ngày 24 tháng ỉ ỉ năm 2000, Quyết định số ỉ357TC/OĐ-TCT ngày 30 tháng 
12 num 1995 (sau đủ V gọi chung là nguyên tăc điêu chỉnh đơn giá thuê đảt) thì 
việc nộp tiên thuê đủi được thực hiện như suu: 

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 nộp tiên 
thuê đảt hàng năm theo đơn giá thuê đât đã được xác định theo đúng quy định 
hoặc đã tạm tỉnh theo chính sách và giá đât tại thời điêm ban hành Thông báo tạm 
nộp tiên thuê đâí và thực hiện quyẻt toán sô tiên thuê đút theo sô đã xác định hoặc 
đã tạm nộp. Trường hợp đa MỊ tạm nộp tiên thuê đủ í theo chính sách và giá đât 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 hoặc chưa xác định lại đơn giá thuê đât theo 
quy định tại Nghị định sỏ Ị42/2005/NĐ-CP thì phái điêu chỉnh lại đơn giá thuê dát 
theo quy định pháp luật từng thời kỳ đê truy thu sỏ tiên thuê đàt phải nộp. 

- Kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đên hêt thời hạn thuê đât, đơn giá thuê 
đát được xác định trên cơ sở đơn giá thuê đát xác định tại thời điêm ngày 01 thảng 
01 núm 2006 í heo quy định tại Nghị định sô 142/2005/NĐ-CP, sô chu kỳ điêu 
chinh đơn giá thuê đát từ ngày 01 tháng 0 ỉ năm 2006 đản ngày 01 thủng 01 năm 
2016 (02 chu kỳ), mức điêu chinh đơn gvềớ thuê đât của môi chu kỳ lãng ỉ5% so với 
đơn oịá thuê đát cua kỳ ôn định trước đó. Đơn giá thuê đát này được ôn định 05 
nam, khi đẻn kỳ điên chinh dơn giả thuê đảt Cẳĩhi kỳ tỉêp theo thì thực hiện điêu 
chình tâng 15% so với đơn giá thuê đát của kỳ ôn định trước đỏ và áp dụng cho 
thời gian íhuú đút còn lại. Trườnu hợp dơn %iá thuở đât xác định tại thời cTỉổm 
niỊÙy 01 thániỊ 0] năm 2016 nêu trẽn CCIO hon đơn ơịá xác định theo quy định lụi 

1 S  Khcnin nà\  ckrực hò S U I Ì U  t l ico C Ị U \  đ ịnh tạ i  khoán 4.  Diều 3  Ngh ị  đ ịnh sò 135/2016 Ni)-C' l \  có 
hicu l i rc  l ỉ i i  hành kè lù  i 1 Li  ã s  13 ihánu ỉ  ì  năm 2016.  



Nghị định này thì được áp dụng đơn giá thuê đât theo quy định tại Điêu 4 Nghị 
định này đẻ làm đơn giá cho kỳ điêu chỉnh từ ngày 01 thảng 01 năm 2016. 

- Trường hợp kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đên trước ngày 01 thảng 01 
năm 2016 đã thực hiện xử lý tiên thuê đâí theo quy định tại khoán 2 Điêu 15 và 
khoản 2, khoán 4 Điều 32 Nẹhị định này thì đơn giá thuê đắt kê từ ngày 01 tháng 
01 năm 2016 được xác định lại theo quy định tại đi êm a khoản này. 

b) Trường hợp dự án đầu tư xây dụng kinh doanh kêt câu hạ tâng khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu chê xuát phải thực hiện điêu chỉnh lại đơn giá thuê 
đất và xác định tiền thuê đất theo chính sách và giá đất theo quy định của Nghị 
định số I42/2005/NĐ-CP thì không phai nộp tiên thuê đát đôi với phân diện tích 
đất xây dựng kêt cấu hạ tâng dừng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 
khu chế xuất trong thời gian thuê đât còn lại kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 
Trường hợp thuộc đối tượng không phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đât theo chính 
sách và. giá đất theo quy định tại Nghị định sô 142/2005/NĐ-CP thì phải nộp tiên 
thuê đất cho toàn bộ diện tích được Nhà nước cho thuê đât theo đúng quy định của 
pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Việc xác 
định diện tích đất xây dụng kết câu hạ tâng dừng chung trong khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu chê xuât được thực hiện theo hướng dân của cơ quan tài 
nguyên và mỏi trường. 

Điều 16. Chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất 
trả tiền thuê đất một lần cho cả thòi  gian thuê 

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
doanh nghiệp có vốn đầu lư nưức ngoài đang được Nhà nước cho thuê đât trả tiên 
thuê đất hàng năm khi chuyên sang thuê đât trả tiên thuê đât một lần cho cả thời 
gian thuê thì phải nộp tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại. Đơn giá thuê đât 
trả một lần của thời hạn sử dụng đảt còn lại được xác định tại thời điêm có quyêt 
định cho phép chuyến san« thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê và 
xác định theo quy định tại Khoản 2 Điêu 4 Nghị định này. 

Điều 17. Nộp tiền thuê đất khi chuyến mục đích sử dụng đât 

1 ế Khi chuyến mục đích sử dụng đât quy định tại các Điêm d, đ, g Khoản 1 
Điều 57 của Luật Đất đai thì người sư dụng đất phải nộp tiền thuê đất theo quy 
định sau đây: 

a) Trường hợp chuyên từ đât nông tmhiệp, đât phi nông nghiệp được Nhà 
nước giao đất không thu tiền sử dụng đât sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước 
cho thuê đất thì phải nộp tiền thuê đât hàng năm hoặc nộp tiền thuê đất một lân cho 
cả thời gian thuê theo loại đât sau khi chuyên mục đích sử dụng đât. 

b) Trường họp chuyên mục đích sư cỉụne đất iiẼiừa các loại đât quy định tại 
Điẽm g Khoan 1 Điều 57 Luật Đât đai có cùnu hình thức sử dụng đât là thuê đât trả 
tiền thuê đất một lằn cho cả thời íỉian thuê thì nộp tiên thuê đât băne mức chênh 
lệch aiữa tiền thuê đât cùa loại đàt sau khi chuyên mục đích sử dụng đât và tiên 
thuê dất cua loại dât trước khi chuvên mục đích sư dụn^ đủt tươrm ửns với thời 
p. ian s i r  r ì  ụ  nọ ;  đâr  còn lạ i ;  I i ặ i rờní2 hợp có cùnu h ình thức sư dụnẹ đât  là  thuê đât  t iỄã 
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tiên thuê đât hàng năm thì khi chuyên mục đích sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất 
của loại đât sau khi chuyên mực đích theo quy định tại Nghị định này. 

2 24 Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sư dụng đất thuộc đối tượng 
phải nộp tiên thuê đât thì tiên thuê đât được xác định theo chính sách và giá đát tại 
thời điêm được gia hạn. 

Đôi với trường hợp thuê ãảĩ trả tiên thuê đât hàng năm thì chu kỳ ôn định 
đơn giá thuê đât tỉnh từ thời điêm cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành 
quyêt định gia hạn thời gian thuê đât. Trường hợp thời điêm hết thời gian thuê đất 
trước khi cơ quan nhà nước có thâm quyên ban hành quyêt định gia hạn thời gian 
thuê đât thì người sử dụng đát phải nộp tiên thuê đât hàng năm đôi với khoảng 
thời gian này theo đơn giá xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ so điều 
chỉnh giá đât, tv lệ phân trăm (%) tính đon giá thuê đâí do Uy ban nhân dãn cấp 
tỉnh ban hành. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Mục 2: MIỄN, GIẢM TIÈN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 18. Nguyên tắc thục hiện miễn, giảm tiền thuê đất,  thuê mặt nước 

ỉ 25 Việc miễn, giảm tiền thuê đắt, thuê mặt nước được thực hiện theo tùng 
dự án đâu tư gàn với việc cho thuê đât mới trừ các trường hợp sau: 

a) Nông, lâm. trường quôc doanh được Nhà nước giao đât. không thu tiên sử 
dụng đât khi chuyên sang thuê đât theo quy định pháp luật vê đãt đai mà thuộc đôi 
tượng được miên, giảm tiên thuê đât theo lĩnh vực, địa bàn U1A. đãi đâu tư theo 
pháp luật vê đâu /M'ệ 

b) Tô chức .V Ị / ắ  nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 
dụng đât khi chuyên sang thuê đát mà được miên tiên thuê đât đôi với đất. xây dựng 
công trình sụẳ nghiệp theo quy định của pháp luật đât đai. 

c) Tô chức, cú nhãn đã có Quyêt định giao đât không thu tiên sử dụng đất, 
Quyẻt định cho thuê ãảí hoặc Hợp đông thuê đât theo quy định của pháp luật 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nav phải thuê đất, tiếp tục sử dụng đất theo 
nguyên trạng và thuộc đôi íircrng được miên, giám tiên thuê đất theo quy định tại 
các đỉêm cỉ. điêm đ, đỉêm e. điêm g, đìêm h, điêm i, điêm k khoản 1 Điêu 19 và 
khoản Ị Điêu 20 Nghị định này. 

d) Tỏ chức, cá nhân đang thuê đcĩt thuộc đôi tượng được miêri, giảm tiên 
thuê đảt theo các quy định khác cùa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2. Trường họp người thuê đât, thuê mặt nước vừa thuộc đôi tượng được 
miên tiên thuê đât, thuê mặt nước vừa thuộc đôi tượng được giảm tiên thuê đât, 
thuê mặt nước, sau khi được hưởng, ưu đãi miên tiên thuê đất, thuê mặt nước thì 

2 i  Khoán này dược sửa đổ i  theo quy d ịnl ì  lạ i  khoản 5 Điều 3 N.eh ị  đ ịnh số 123/201 7/ND-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kê lừ naày 01 tháim 01 năm 2018.  

Khoan nãy dược sưa đỏ i .  bỏ suim ỉhco quy d ịnl ì  tạ i  khoán 5.  Điều 3  Nụh ị  đ ịnh số 
I  j>5 '201 6  ND-CP.  co hièu l i rc ể  thi  hài i l i  kè  LÙ imà\  ì  5 ihúim ì  1 năm 205 6.  



tièp tục được giảm tiên thuê đât, thuê mặt nước theo quy định cho thời gian thuê 
đất tiếp theo (nếu có); trường hợp được hưởng nhiều mức giảm tiên thuê đât, thuê 
mặt nước khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhât. 

3.26 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điểu 
20 Nghị định nàv chỉ được thực hiện trực tỉêp đôi với đôi tượng được Nhà nước 
cho thuê đát và tính trên sô tiên thuê đât, thuê mặt nước phải nộp, trừ trường hợp 
quy định tại điêm b khoản 1 Điêu 19 Nghị định này. 

4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi vê miên, giảm tiên thuê đât, thuê 
mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiêp tục được hưởng mức ưu đãi 
cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đăi thâp hơn quy định tại Nghị định này 
thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kê từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

5. Không áp dụng miễn, giảm tiên thuê đât, thuê mặt nước đôi với dự án 
khai thác tài nguyên khoáng sản. 

6. Người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hướng ưu đãi miễn, giảm tiên 
thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. 

7.27 Trường hợp các cơ quan nhà nước có thâm quyền phát hiện người sủỂ 

dụnẹ đât đã được miên, giảm tiên thuê đât, thuê mặt nước nhưng không đáp ứng 
các điều kiện đê được miên, giảm tiên thuê đât có nguyên nhân từ phía người sử 
dụng đât hoặc sử dụng đảt không đủng mục đích đã được ghi tại quyêt định cho 
thuê đât, hợp đông thuê đât nhưng không thuộc trường hợp bị thu hôi đát theo quy 
định của pháp luật vê đât đai hoặc £Ể/ thu hôi đât theo Cịuy định tại điêm ỉ khoản 1 
Điêu 64 Luật đât đai thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước sô tiên thuê 
đât đã được miên, giảm. Việc thu hôi sô tiên thuê đảt đã đicọcẵ miên, giảm thực 
hiện như sau: 

a) Sô tiên thuê đât được miên. giám phái thực hiện thu hôi được xác định 
theo giả đát tại Bảng giá đât, hệ sô điêu chỉnh giá đát, mức tỳ lệ phân trăm (%) 
tính đơn giá thuê đât do Uy ban nhân dân Cậâp tinh ban hành tinh tại thời điềm có 
quyêt định miên, giảm tiên thuê đât và cộng thêm tiên chậm nộp tính trẽn sô tiên 
phải thu hôi theo mức quy định của pháp luật vê quàn lý thuê tìmq thời kỳ. Người 
sử dụng đát không phải hoàn tra sô tiên được miên, QỈảm theo địa bàn un đãi đâu 
tư. 

b) Thời gian tính tiên chậm nộp quy định tại điêm a khoản này tỉnh từ thời 
điêm cơ quan thuê ban hành quyêt định miên, giam tiên thuê đát đên thời điềm co' 
quan nhà nước có thảm quyên quvêt định thu hôi ễỵỡ tiên thuê đât đã được miên 
ạicìm. 

Khoan này được sứa đồ i .  bồ su nu theo quy đ ịnh tạ i  khoản 5.  Diều 3  Ngh ị  đ ịnh sổ 
135/2016/ND-C'P.  cỏ hiệu lực thi  hành kế từ niiàv 15 thánu 1 1 năm 2016.  

Khoan này dược sưa dôi  theo C Ị i i \ ễ  đ ịnh tạ i  khoán 6  Diều 3 Nuh ị  đ ịnh so 123 2017/ND-CP.  có 
hiẽu lưc ihi  hành kẽ từ ntiàv ul  thãnu u 1 năm 2ui  8 .  



c) Cục Thuê xác định, báo cáo Uy ban nhân dân câp tỉnh quỵêt định thu hôi 
sô tiên thuê đcĩt đã được miên, giảm đôi với đôi với tô chức, người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vỏn đâu tư nước ngoài. 

d) Chi cục Thuê xác định, báo cáo Uy ban nhân dân cáp huyện quyêt định 
thu hôi sô tiên thuê đủ! đã được miên, giảm đôi với hộ gia đình, cá nhản. 

đ) Cơ quan thuế ban hành Quyết định thu hoi Quyết định đã miễn, giảm tiền 
thuê đât theo quy định của pháp luật. 

8. Trường họp người được Nhà nước cho thuê đât trả tiên một lân cho cả 
thời gian thuê và được miễn toàn bộ tiên thuê đât nhưng trong thời gian thuê có 
nguyện vọng nộp tiên thuê đât (không hưởng ưu đãi) thì thực hiện nghĩa vụ tài 
chính vê đât đai và có quyên, nghĩa vụ vê đât đai như đôi với trưòng họp không 
được miễn tiên thuê đât. 

9 28 Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả 
thời gian thuê và được miên toàn bộ tiên thuê đcĩt nhưng trong thời gian thuê có 
nguyện vọng nộp tiên thuê đât (không hưong ưu đãi) thì sô tiên thuê đát phải nộp 
một lân cho thời gian thuê đảt còn lại được xác định theo chỉnh sách và giá đảt tại 
thời điếm người sử dụng đât có văn bản đổ nghị được nộp tiên thuê đât. Ngưòễi sử 
dụng đât có quyên vê đãt đai tương ứng với thời gian thuê đãt còn lại như đôi với 
trường hợp không được miên tiên thuê đát. 

10 29 Trường hợp người đang thuê đất không thuộc đối tượng được ưu đãi 
miên, giảm tiên thuê đát hoặc thuộc đôi tượng được ưu đãi miên, giảm nhung đã 
hêt thời gian ưu đãi khi được cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép chuyên 
mục đích sử dụng đát đẻ thực hiện dự án đàu tư thuộc đôi tượng được Ị ru đãi miên, 
giảm tiên thuê đât mà thời gian thuê đât của ỉoạiệ đât sau chuyên mục đích từ 50 
năm trở lên tính từ thời đi êm cỏ quyêt định chuyên mục đích sử dụng đât trở đi thì 
được miên, giảm tiên thuê đât theo iỊuy định. 

1 ỉ 30 Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trà tiền thuê đất hàng năm và 
đang trong thời gian được hỉ rơn ọ; UỆÌI đài vê miên, íụùm tiên thuê đảt khi thực hiện 
chuyên đôi mô hình hoạt động hoặc cỏ phân hóa theo quy định của pháp luật thì tô 
chức kinh tê sau khi chuyên đôi hoặc Cằô phân hóa tiếẻp tục được hưởng iru đãi vê 
miên, giảm tiên thuê đâí cho thời gian Uĩỉ đãi còn lại nêu tiêp tục sử dụng đât vào 
mục đích đã được miên, qiảnì tiên thuê đát theo quy định của pháp luật trước khi 
chuyên đôi mô hình hoạt động hoặc Cảó phân hóa. 

Điều 19. Miễn tiền thuê đất,  thuê mặt nưó'c 

2 8  Khoản này được bổ sung theo quv đ ịnh tạ i  khoán 6  Diều 3  Ngh ị  đ ịnh số 123/2017/NĐ-CP,  có 
hiệu lực thi  hành kể từ ngàv 01 tháne 01 năm 2018.  

Khoán nảy được bồ si inu iheo quy đ ịnh lạ i  khoán 6  Diều 3 Ngh ị  đ ịnh sổ 123/2017/NĐ-CP,  cỏ 
hiệu lựe thi  hành kc từ nuày 01 Iháns 01 năm 201 8.  

Khoan này được bồ sunu iheo quy đ ịnh lạ i  khoan 5.  Diêu 3  Ngh ị  đ ịnh sỏ 135/2016/ND-CP,  cỏ 
l i iêu lưc thi  hành kè từ nuàv 15 tháim 1 1 năm 2016.  



1 31 Miễn tiền thuê đất. thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê trong các 
trường hợp sau: 

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đâu tư tại địa bàn 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

b) Dự án đâu tư xây dụng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp, 
khu chế xuảt được Nhà nước cho thuê đảt hoặc thuê lại đảt của nhà đâu /z/ề xây 
dựng kinh doanh kêt câu hạ tâng khu công nghiệp, khu chê xuât đê thực hiện theo 
quy hoạch được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt; chủ đâu tư không 
được tính chi phí vê tiên thuê đât vào giá cho thuê nhà. 

c) Dự án sử dựng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiên từ nơân sách 
nhà nước, đơn vị được giao quản lý sử dụng cho sinh viên ở không được tính chi 
phí về tiền thuê đât vào giá cho thuê nhà. 

d) Đất sản xuất nông nghiệp đối với đồnc bào dân tộc thiểu số; đất thực hiện 
dự án trồng rừng phòng hộ, trồng rừng lân biên. 

đ) Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp côna; đất 
xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp khoa học và công nghệ nêu 
đáp ứng được các điều kiện liên quan (nêu có) bao gôm: Đât xây dựng phòng thí 
nshiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ, đât xây dựng CO" sở thực nghiệm, đât xây dựng cơ sở sản xuât thử 
nghiệm. 

e) Đât xây dựng cơ sỏế, công trình cung câp dịch vụ hàng không trừ đât xây 
dựng cơ sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không. 

g) Họp tác xã nòng nghiệp sử dụng đât làm mặt băng xảy dụng trụ sơ họp 
tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiêp phục vụ sản xuât 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trông thủy sản, làm muôi. 

lì) Đât đê xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chừa, bãi đô xe (bao gôm cả khu 
bán vé, khu quần lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận 
tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật vẻ vặn tai oiao thône đường 
bộ. 

i) Đât xây dựng công trình câp nước bao gôm: Công, trình khai thác, xứ lý 
nước, đường ông và công trình trên mạng lưới đường ông câp nước và các công 
trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thông câp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, 
điêu hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiệt bị). 

k) Đât xây dựng kêt cấu hạ tânẹ sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu chê xuât theo quy hoạch được câp có thâm quyên phê duyệt quy 
định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai. 

1  Diêm b khoan này dược sưa dổ i .  bồ sunu theo qu\  đ ịnh tạ i  khoan 6.  Diỏu 3 Neh ị  ( . l ịnh sổ 
135 2()16 ' \ í ' ) -CP ệ  có hiệu lực thi  hành ké từ ngày 15 thánu 1 1 năm 2016.  
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2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo 
dự án được câp có thâm quyên phê duyệt nhưng tôi đa không quá 03 năm kê từ 
ngày có quyêt định cho thuê đât, thuê mặt nước. Trường họp người thuê đât sử 
dụng đât vào mục đích sản xuât nông nghiệp (trông cây lâu năm) theo dự án được 
câp có thâm quyên phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bán vườn cây được miên 
tiên thuê đât áp dụng đôi với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ thuật trông 
và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy định. 
Việc miễn tiên thuê đât, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực 
hiện theo dự án găn với việc Nhà nước cho thuê đât mới, chuyên từ giao đât không 
thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng 
cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuât kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đât 
đang được Nhà nước cho thuê. 

3ễ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiên thuê đât, 
thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điêu này, 
cụ thê như sau: 

a) Ba (3) năm đôi với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đâu tư; đôi với 
cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tô chức kinh tẽ thực hiện di dời theo quy hoạch, 
di dời do ô nhiêm môi trường. 

b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điêu kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn. 

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điêu kiện kinh tê -
xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi 
đầu tuễ; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đâu tư được đâu tư tại địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đâu tư 
được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc 
Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đài đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh 
tê - xã hội khó khăn. 

Danh mục lĩnh vực ưu đãi đâu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đâu tư, địa bàn có 
diều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có diêu kiện kinh tê - xã hội đặc biệt 
khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật vỏ đâu tư. 

Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiên thuê đât chi áp dụng đôi vói địa 
bàn có địa giới hành chính cụ thê. 

đỹ2 Việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết 
câu hạ tâng khu công nghiệp, cụm công nqhiệp, khu chẻ xuât, khu kinh tê, khu 
công nghệ cao được thực hiện theo quy định tại khoan /0 Điêu này. 

4. Việc miễn tiền thuê dát irorm, khu kinh tỏ, khu công nghệ cao thực hiện 
theo quy dịnlì của Chính phu hoặc Thủ lướim Chính phu vô uệu đãi đâu tư đôi với 
khu kinh tế, khu công na,hệ cao. 

Diêm này dược bô ẽsunu ihco quy di ệnh tạ i  khoan 6.  Dièu 3  Ngh ị  dinh sô 1 35/20]6 'ND-CP.  có 
hiệu lực thi  hanh kẽ lừ nua\  ỉ  5 thanu i I  nám 2ul( i ệ  
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5ẽ Dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tô chức quôc tê tại Việt Nam theo 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc miễn tiền thuê đất thực hiện điêu 
ước đã cam kêt hoặc theo nguyên tăc có đi có lại. 

6. Dự án được Nhà nước giao đât có thu tiền sử dụng đât trước ngày 01 
tháng 7 năm 2014 đang được hưởng ưu đãi miễn tiền sử dụng đất khi chuyên sang 
hình thức thuê đất thì tiếp tục được miễn nộp tiền thuê đât cho thời gian sử dụng 
đất còn lại. 

7. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đât xây dựng công trình 
công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghê, 
y tế, văn hóa, thế thao, môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ vê chính 
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghê, y tê, văn hóa, thê thao, môi trường. 

8.33 Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đần tư vào nông nghiệp, nông thôn 
thực hiện theo quy định của Chính phủ vê ưu đãi đâu tư trong nông nghiệp, nông 
thôn và được miên tiên thuê đât trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại 
khoán 2 Điêu này. 

9. Miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp 
trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho tùng vùng đôi với hộ nông dân, hộ 
nông trường viên, xã viên họp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh 
nghiệp, hợp tác xã sản xuât nông nghiệp nay phải chuyên sano thuê đât và ký họp 
đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đât đai. 

10 34 Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đắt đê đau tư xảy dựng, kinh 
doanh kẻt câu hạ tâng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chê xuât, khu kinh 
tê, khu cônẹ nghệ cao được miên tiên thuê đât sau thời gian được miên tiên thuê 
đât của thời gian xây dụng cơ bản quy định tại khoản 2 Điêu này, cụ thê nhuẾ sau: 

a) 11 năm nêu đâu tư tại địa bàn câp huyện không thuộc Danh mục địa bàn 
ICU đãi đâu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

b) Ị5 năm nêu đâu tư tại địa bàn câp huyện thuộc Danh mục địa bàn cỏ điêu 
kiện kinh tê xã hội khỏ khăn theo quy định của pháp luật vẽ đâu tư. 

C ẵ )  Toàn bộ thời gian thuê đât nêu đâu tư tại địa bàn cáp huyện thuộc Danh 
mụcậ địa bàn có điêu kiện kinh tê xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định cua pháp 
luật vê đâu tư. 

Khoán này được sửa dổ i -  hồ sunu theo quy đ ịnh tạ i  khoan 6.  Diều 3  Nuh ị  đ ịnh sỏ 
135/2016/NĐ-Cl J ẵ  có hiệu lực thi  hành kế từ nnây 15 thárm 11 năm 2016.  

4  Khoan nàv dược bồ su nu iheo qưv đ ịnh tạ i  khoan 6.  Diêu 3  Nuli ị  đ ịnh sò 135 2016 \ I ) -CP.  cỏ 
hiòu lưe ihi  hành kè tù" nuuv 1 5  tháne 1 1 năm 201 6.  



/ ỉ.35 Thu tướng Chính phù xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với các 
trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh trình trên cơ sở đỏ xuât của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chỉnh phủ, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 20. Giảm tiền thuê đất,  thuê mặt nuóc 

1. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường họp sau: 

a) Họp tác xã thuê đất để sủế dụng làm mặt bàng sản xuất kinh doanh được 
giảm 50% tiền thuê đât. 

b) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muôi mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại 
dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại tử 40% trở lên thì 
được miễn tiền thuê đôi với năm bị thiệt hại. 

c) Thuê đất, thuê mặt nước đê sử dụng vào mục đích sản xuâl kinh doanh mà 
không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muôi 
hoặc không phải trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này khi bị thiên tai, hỏa 
hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời 
gian ngừng sán xuất kinh doanh. 

2. Việc giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện 
theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đâu tư đôi với 
khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

3. Việc giảm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ vê ưu đãi dâu lu trong nông nghiệp, 
nông thôn. 

4. Dự án xây dựng Irụ sả làm việc cua uác cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của lô chức quỏc lẻ tại Việt Nam theo 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc giảm liền thuê dât thực hiện điêu 
ước đã cam kết hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 

5. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyêt định giảm tiên thuê đât đôi với các 
trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đê xuât của Bộ trưởng, 
Thủ trường cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chu tịch Uy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương. 

Điều 2Ỉ. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê cìất, thuê mặt nirớc36 

Ị. NiỊirờiắ thuê đát nộp hô sơ đẻ nghị miên, giam tiên thuê clcĩt tại cơ quan 
thuê quan lý thu trực tiêp hoặc tại cơ quan tièp nhận hô sơ thực hiện thù tục hành 
chính vê đât đai quỵ định tại Nghị định sỏ 43/20 ì 4/NĐ-CP. Trường hợp nộp hô sơ 
miễn. £7ễàm tiền thuê đất tại cơ quan tiếp nhận hô sơ thực hiện thù tục hành chính 

Khoán này ( lược sửa dồ i  từ khoán 10 thành khoan 1 1 theo quỵ đ ịnh tạ i  khoán 6.  Diêu 3-Ngh ị  
đ ịnh số 135/2016/ND-CP.  cỏ hiệu lực thi  hành kê lừ nuàv 15 tháng 1 1 năm 2016.  

Diều nà\  dược sửa đố i  theo quy ( . l ịnh tạ i  khoan 7 Diều 3 Niih ị  đ ịnh sỏ 12.V201 7/ND-CP.  có 
hit ỊỂu lực i lù  l iủnli  k.C ế  lừ imàv 01 iháim 0!  năm 2018.  



vê đât đai thì việc luân chuyên hô sơ cho cơ quan thuê theo quv định của pháp luật 
vê trình tự, thủ tục tiêp nhận, luân chuyên hô sơ xác định nghĩa vụ tài chính vé đảt 
đai của người sử dụng đât. 

2. Căn cứ vào hô sơ quy định tại khoản 3 Điêu này, cơ quan thuê xác định 
và quyêt định sô tiên thuê đât, thuê mặt nước được miên, giảm,Ể cụ thê: 

a) Cục trưởng Cục thuê ban hành quyết định miễn, giảm đoi với tô chức 
kinh tê; tô chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ơ nước ngoài thuê 
đất. 

b) Chỉ cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyêt định miễn, giảm đoi với hộ 
gia đình, cá nhân thuê đá í. 

3. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất 

a) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dụng cơ bản 

- Văn bản đề nghị miễn tiền thuê đất. (trong đó ghi rỡ.ỗ Diện tích đât thuê, 
thời hạn thuê đât; ỉý do miên và thời gian miên tiên thuê đât): 01 bàn chính; 

- Giây chứng nhận đâu tư hoặc Giây phép đâu tư hoặc Giây chúng nhận 
đãng kỷ đâu tư hoặc Ouyêt định chủ trương đâu tư (trừ trường hợp thuộc đôi 
tượng không phải câp các loại giây tờ này theo pháp luật vẻ đâu tuệ): 01 bản sao; 

- Dự ớn đâu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật vê đâu tư (trừ 
trường hợp thuộc đôi tượng được câp các loại giây tờ Giây chứng nhận đâu tư 
hoặc Giây phép đâu tư hoặc Giây chủng nhận đăng ký đâu tư hoặc Ouyêt định chủ 
trương đâu tuẳ theo pháp luật vê đâu tư): 01 bản sao; 

- Quyêt định phê duyệt dự án đâu tư theo quy định của pháp luật: 01 bàn 
sao. 

- Quyêt định cho thuê đủi của cơ quan nhà nước có thâm quyên: Oỉ bàn sao. 

b) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đau tuẵ 

- Vàn bản đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất (trong đó ghi rồ: Diện tích đất 
thuê, thời hạn thuê đât; lý do miên, ẹiỀảm và thời gian miên, giảm tiên thuê đát): 01 
ban chỉnh; 

- Giây chứng nhận đâu tư hoặc Giây phép đâu tư hoặc Giây chứng nhận 
đăng ký đâu tư hoặc Quyêl định chu trương đciu tư (trừ trường hợp thuộc đỏi 
tượng khôn ọ; phai câp các loại giây tờ này theo pháp luật vê đâu tư vù trường hợp 
được Nhà nước giao đảt không thu tiên sử dụng đát nay chuyên sanẹ thuê đát hoặc 
được Nhà nước cho thuê dát nay thuộc đôi tượng được miên, giảm tiên thuê dát): 
01 bản sao; 

- Dự án đâu tư đuẳỢcệ phê duyệt theo quy định Câỉ/a pháp IiỉậỊ vẻ đáu tư (trừ 
trường hợp được Nhà nước giao đát không thu tiên sủẾ cỉụn% đát nav chuyên scmo 
thuê ổ át hoặc được Nhà nước cho thuê đât nay thuộc đôi tượng được được miên. 
iỊÌàtĩĩ tiên thuê đãt): 01 han sao; 



- Quyêt định phê duyệt dự án đâu tư theo quy định của pháp luật: 01 bản 
sao. 

- Quyêt định cho thuê đât của cơ quan nhà nước có thâm quyên: 01 bản sao; 

Trường hợp dự án được câp Giây chứng nhận đâu tư hoặc Giây phép đâu tư 
hoặc Giây chứng nhận đãng ký đâu tư hoặc Quyêt định chủ trương đâu tư thì 
thành phân hô sơ không cân phải có Dự án đâu tư được phê duyệt theo quy định 
của pháp luật (trừ trường hợp quy định tại đỉêm c, điềm d khoán 2 Điêu 15 Luật, 
đâu tư). 

c) Ho sơ miễn, giảm tiền thuê đất đoi với các trường hợp quy định tại các 
điếm a, b, c, d khoản 1 Điều 18 Nghị định so 46/2014/NĐ-CP (được sửa đôi, bô 
sung tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/20Ỉ6/NĐ-CP) 

- Vãn bản đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất (trong đó ghi rõ: Diện tích 
đát thuê, thời hạn thuê đât; lý do miên, giảm và thời gian miên, giảm tiên thuê 
đất): 01 bàn chính; 

- Quyêt định cho thuê đât của cơ quan nhà nước có thâm quyên: 01 bản sao; 

- Giấy tờ chúng minh thuộc đoi tượng được miễn, giảm tiền thuê đất: 01 bản 
sao. 

d) Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngùng hoạt động trong các 
trường hợp bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điêu 47 Luật đâu tư năm 
2014 

- Văn bản đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt 
động: 0 ỉ bản chỉnh; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan đăng kỷ đâu tuế vê thời gian tạm ngừng hoạt 
động của dự án hoặc vãn bản xác nhận của cơ quan nhà nước cỏ thâm quyên: 01 
bản chính; 

- Ouyêt định cho thuê đât của cơ quan nhà nước có thâm quyên: 0 ỉ bản sao. 

đ) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đắt đối với trường hợp chu đầu /iíế thực hiện 
dự án xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trên đảí thuê lại của doanh nghiệp kinh 
doanh kẻt cảu hạ tâng khu cônọ; nghiệp, cụm công nghiệp 

- Vãn bản của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tằng đề nghị được miễn 
tiên thuê đát đôi với diện tích đút cho nhà đâu tư thứ câp thuê lại đâĩ đẻ thực hiện 
Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân: 01 bản chính; 

- Văn bản của nhà đâu tư thứ câp thuê lại đát của doanh nghiệp kinh cỉoanh 
kêt câu hạ tâng đê nẹhị được miên tiên thuê đât đê thực hiện Dự án xây dựng nhà 
ở cho cóng nhân: 01 bản chính; 

- Dự án xây cỉựnẹ nhà ở cho cônq nhản được lập, thâm định, phê duyệt theo 
quy định cua pháp luật đâu tư, nhà ở: 01 ban sao; 

- Quyỏt cỉịnh phê duyệt dự án đâu tư xây dựng nhà ơ cho tỄ()ng nhân /heo quy 
định cua pháp Ị ì lật: 01 han sao; 



- Hợp đông thuê lại đảt giữa Cễhiì đâu tiiế thực hiện dự án xây dụng nhà ờ cho 
công nhân và doanh nghiệp kỉnh doanh kêt câu hạ tảng khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp: 01 bản sao. 

e) Hô sơ miên. giám tiên thuê đát đôi với đât xây dựng cơ sở nghiên cứii 
khoa học 

- Văn bán đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất (trong đó ghi rỏ: Đắt xây 
dụng phòng thí nghiệm, đàt xảy dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ, đât xảy dựng cơ sở thực nghiêm, đât xây dụng cơ 
sở sản xuât thử nghiệm): 01 bản chỉnh; 

- Giây chủng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ, tô chức khoa học và công nghệ: 01 bản sao; 

- Quyêt định cho thuê đát của cơ quan nhà nước có thâm quyên: 01 bản sao. 

4ể Thời gian người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất 
được quy định cụ thê nhiíỆ sau: 

a) Trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và 
theo quy định của pháp luật vê đâu tư (trừ trường hợp quy định tại điêm c, điêm d 
khoản 2 Điêu 15 Luật đâu tư) là không quá 20 ngày kê từ ngày cơ quan nhà nước 
có thâm quyên ký' quyêt định cho thuê đât. 

b) Trường hợp miễn, giảm tiền thuê đắt quy định tại các điểm a, b, c, d 
khoản ỉ Điêu 18 Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP (được sửa đôi, bô sung tại khoản 5 
Điêu 3 Nghị định sô 135/2016/NĐ-CP) thì người thuê đât phải nộp hô sơ trong 
thời hạn tôi đa là không quá 30 ngày kê từ thời điêm phải chuyến sang thuê đât 
hoặc thời điêm băt đâu được miên, giảm tiên thuê đât theo quy định của pháp luật 
vê đât đai hoặc thời điêm quy định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có 
hiệu lực. 

5. Thời gian cơ quan thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đắt 
hoặc thông bảo không được miên, giam tiên thuê đât do không đủ điểu kiện theo 
quy định của pháp luật 

a) Không quá 20 ngày kê từ ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ miên, giảm tiên thuê 
đât trong thời gian xây cỊựng cơ bản. 

b) Không quá 30 ngàv kê từ ngày nhận đu hô sơ họp ỉệ miên giảm tiên thuê 
đât đôi với các trường được un đãi theo quy định của pháp luật vẻ đâu tư (trừ 
trường hợp quy định tại diêm Cắ, đi êm d khoan 2 Điều 15 Luật đâu tư) VCỈ các 
trường hợp quy định tại các đỉêm a. b. c, cỉ khoan 1 Điêu 18 Nghị định sô 
46/20ỉ4/NĐ-CP (được sưa đôi, bô sung tại khoán 5 Điêu 3 Nghị định ếvỡ 
135/20 ỉ 6/NĐ-CP). 

C ằ )  Không quá 20 ngày kê từ ngày nhận chỉ hô sơ hợp lệ miễn, giam tiên tìĩuẻ 
đảt đôi với trường hợp chrựcẮ miên. íỊĨám tiên thuê đát theo quy định tại diêm c. 
diêm d khoan 2 Diêu 15 Luật đâu /Z/*Ể 



d) Không quá 20 ngày kê từ ngày nhận đủ hô sơ hợp lệ miên tiên thuê đât 
trong thời gian tạm ngừng hoạt động theo quy định tại khoản ỉ Điêu 47 Luật đâu 
tư. Cơ quan thuê phôi hợp với cơ quan đãng ký đâu tư và các cơ quan khác (trong 
trường hợp cản thiêt) thực hiện kiêm tra thực tê, xác định cụ thê thời gian tạm 
ngừng hoạt động và ban hành quyêt định miên tiên thuê đát theo quy định. 

đ) Không quá 20 ngày kê từ ngày nhận đủ hô sơ hợp ỉệ miên tiên thuê đẵt 
đôi với trường hợp chủ đâu tư thực hiện Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân 
thuê lợi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp của doanh nghiệp kinh doanh 
kêt câu hạ tâng theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt. 

6. Xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất 

a) Căn cứ hồ so• miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế phôi hợp với các cơ 
quan có liên quan xác định thời gian xây dựng cơ bản và ban hành Quyêt định 
miên tiên thuê đât đôi với từng dự án đâu tư nhung tôi đa không quá 03 năm kê từ 
ngày có quyêt định cho thuê đât. 

Trường hợp Giây chứng nhận đâu tư hoặc Giây phép đâu tư hoặc Giâv 
chứng nhận đăng kỷ đầu tư hoặc Quyết, định chủ trương đâu tư của câp có thâm 
quyên đã cắp lần đâu theo quy định của pháp luật cỏ ghi thời gian xây dựng cơ 
bản (tiên độ thực hiện dự án) thì cơ quan thuê căn cứ vào Giây chứng nhận đâu tư, 
Giây phép đâu tư, Giây chứng nhận đăng ký đâu tiiẳ ban hành quyêt định miên tiên 
thuê đất đoi với từng dự án nhưng tôi đa không quá 03 năm kê từ ngày cỏ quyêt 
định cho thuê đút. 

b) Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất không đề nghị miễn tiền 
thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì thời gian miên tiền thuê đât theo quy 
định của pháp luật đâu tư tính từ thời điềm có quyêt định cho thuê đât. Trường hợp 
chậm nộp hô sơ miên tiên thuê đât theo quy định tại điêm a khoán 2 Diêu này thì 
chì được miên tiền thuê đớt cho thời gian ưu đãi còn lại (nêu có) tính từ thời điêm 
cơ quan thuê nhận đủ hô sơ theo quy định và không được miên tiên thuê đât trong 
thời iỊÌan chậm nộp hô sơ. 

7. Xác định số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luật 
đầu tư đè ghi vào Quyết định miên, giảm tiên thuê đát 

a) Đỏi với trườn ọ; hợp thuê đât trả tiên thuê đât hàng năm: 

- Trường hợp tại thời đỉẻm nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đắt đã có giá đát 
tỉnh thu tiên thuê đât do cơ quan nhà nước có thâm quyên xác định theo quy định 
cua pháp luật thì so tiền thuê đất được miên, giảm xác định theo giá đát lính thu 
tiên thuê đút. 

- Trườn ọ; hợp tại thời điềm nộp hô sơ miên, giám tiên thuê đát mò cơ quan 
nhà mrớcặ cằớ thâm quyên chưa xác định, được giá đát tính thu tiên thuê đát theo 
quy định thì so tiền thuê đát được miên, ẹ/ỡ/77 A-ác$ định theo giá dát tại Bang giá 
đát, hộ sỏ điêu chinh gió đât. mức tỷ lệ phân trăm (%) tính đơn giá thuê cỉủt do Uy 
han nhân dân CCÌỊ) tinh han hành. 



- Trường họp thuê đảt trả tiên thuê đât hàng năm được giảm 50% tiên thuê 
đât cho toàn bộ thời gian thuê đât hoặc cho một sô năm thì sô tiên được giảm ghi 
trên Quyêt định giảm tiên thuê đât là sô tiên xác định trong thời gian ôn định đon 
giá thuê đất tại thời điểm ban hành Quyết định và được điểu chỉnh tương ứng khi 
điêu chỉnh đon %ỉá thuê đât theo quy định. 

b) Đôi với trường họp thuê đát trả tiên một lân cho cả thời gian thuê: 

- Trường hợp được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê thì sô 
tiên thuê đât được miên ghi tại Quyêt định miên tiên thuê đảt được xác định theo 
quy định tại điêm a khoán này. 

- Trường hợp giả ãât tính thu tiên thuê đât được xác định theo phương pháp 
hệ sô điểu chỉnh giá đât và được miên tiên thuê đât trong một sô năm nhưng tại 
thời điêm người thuê đât nộp hô sơ miên tiên thuê đát cơ quan nhà nước có thâm 
quyển chưa xác định được giá đât tính thu tiên thuê đât theo quy định thì sô tiên 
thuê đât được miên ghi vào Ouyêt định miên tiên thuê đât được xác định như sau: 

Giả đât tại Bảng giá đât S q  Yiấm được miễn tiền , J  

' , (x) Hệ Số điều chỉnh giá thuê đất (bao gồm cả ẹ.n "ị 
SÔ tiên thuê . ~ Ếi , „ tinh thu , x  ề  ~  =  U U L  X m ỉ ẽn  t iẽn  thuẽ  đã t  t rong  X  .  ị  ,  ,  
đát được tniẽn 7- ể 1. . * ĩ tien tnue 

Thời gian của loại đât thời gian xây dựng cơ Ịịt 

tại Bảng giá đất bản) 

- Trường hợp giá đât tính thu tiên thuê đát được xác định theo phương pháp 
so sánh trực tiêp, thu nhập, chiêt trừ, thặng dư và được miên tiên thuê đât trong 
một sô năm nhưng tại thời điềm người thuê đât nộp hô sơ miên tiên thuê đât cơ 
quan nhà nước có thầm quyên chưa xác định được giá đât tính thu tiên thuê đât 
theo quy định thì cơ quan thuê chuyên thông tin vê thời gian được miên tiên thuê 
đât đôn cơ quan tài nguyên môi /rường đẻ xác định giá đât tỉnh thu tiên thuê đât 
một lân tương ủng với thời gian phái nộp tiên thuê đât. Sô tiên thuê đât được miên 
ghi vào Quyêt định miên tiên thuê đât được xác định như sau: 

Giá đâí tại Bủng giá đât Sq yiăm được miễn tiền _ .  „  , J 
, (x) Hệ Số điều chinh giá thuê đất (bao gồm cả l.ẹ?n, 

Sỏ tiên thuê ế ~  Ị  -  -*Ẩ tinh thu .  . r  =  U U L  X m iên  t iẽn  thuê  đá t  X  .X  ,  „  đãt đươc miên 7 / «. . - tiên thuê 
Thời gian cùa loại đắt tại Cong thời gian xây đỊt 

Bảng giá đất dV"gcơ bản> ' 

Thời gian phải nộp tiên thuê đât băng thời gian thuê đát trừ (-) thời gian 
đircrc1 miên tiên thuê đât (bao gôm ca miên tiên thuê đâỉ trong thời gian Aẵỡv dựng 
co• han). 

- Trườn ọ; hợp được miên tiên thuê đủ ỉ tronẹ một sỏ năm mà tại thời điẻm 
người thuê đát nộp hô sơ miên tiên thuê đát cẫơ quan nhà nước cỏ thâm quyên đã 
xác định được giá đát tính thu tiên thuê đát cho Cằà thời gian thuê theo quy định 
(chim tính đón vân tỏ thời giũỉi thuê đút được miên) thì ễvô tiên thuê đát được miên 
đê trừ vào sỏ tiên thuê đài phai nộp (đã được xác định) và ghi vào Ouyêĩ định miên 
tiên thuê đổt đươcậ .Ví/Cắ đinh như sau: 
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Giá đât tính thu 
_ X .; . „ tiên thuê đảt 
Sỏ tiên thue 

đât được miên , 
7770/ hạn thuê đât 

Số năm được miễn tiền 
thuê đất (bao gồm cả Diện tích tính 

miên tiền thuê đảt trong X thu tiên thuê 
thời ẹ/Ếứ/7 xảy dựng cơ đảt 

bản) 

Mục 3: THU NỘP TIÈN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 22. Trình tụ xác định tiền thuê đất,  thuê mặt nước 

1. Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích, hình thức 
thuê đất, thời hạn thuê đất) về thuê đất, thuê mặt nước; quyết định giá đất, giá đât 
có mặt nước, đơn giá cho thuê đất xây dựng công trình ngầm, giá cho thuê mặt 
nước của Uy ban nhân dân cấp tỉnh; Bảng giá đắt, mức tỷ lệ (%) và hệ sô điêu 
chỉnh giá đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; cơ quan thuê tô chức việc xác 
định và thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thê như sau: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ địa chính 
theo quy định; cơ quan thuế thực hiện xác định đơn giá, tính sô tiền thuê đât, thuê 
mặt nước và ra thông báo tiền thuê đất, thuê mặt nước gửi đên người có nghĩa vụ 
phải nộp. 

b) Trường họp chưa đủ cơ sở đê xác định sô thu tiên thuê đât, thuê mặt nước 
thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận được hô sơ, cơ quan thuê phải 
thông báo bàng văn bản cho cơ quan gửi hồ sơ để bố sung; sau khi có đủ hồ sơ địa 
chính thì thời hạn hoàn thành là sau 05 ngày làm việc được tính từ ngày nhận đủ 
hô sơ bô sung. 

2. Hàng năm coằ quan thuế thông báo nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước trực 
tiếp cho người phải nộp tiền thuê đât, thuê mặt nước. Trường hợp căn cứ tính tiên 
thuê đất, thuê mặt nước có thay đôi thì phải xác định lại tiền thuê đât, thuê mặt 
nước phải nộp, sau đó thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện. 

3. Sau thời kỳ ôn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, cơ quan thuê thông 
báo cho người thuê đât thực hiện điêu chỉnh lại đơn giá thuê đât, thuê mặt nước 
cho thời kỳ ôn định tiếp theo theo quy định của pháp luật tại thời điêm điêu chỉnlìẻ 

4. Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiên thuê đât, thuê mặt 
nước theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. 

Điều 23. Xác định tiền thuế đất,  thuê mặt nưóc phải  nộp trong trường 
họp đư(ề)'c miên, giảm ticn thuê đât, thuê mặt nưó*c 

1. Tiệườim họp nộp tiên thuê dát, thuê mặt nước hàng nămỂ 

aỳ Dổi vớ/ẽ trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy 
định tại Điền 19 Nghị định này; sổ //ẵJ/7 thuê đắt, thuê mặt nước hàng năm phai nộp 
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tại thời điêm băt đâu phai nộp tiên thuê đãt, thuê mặt nước (là thời đi êm sau khi đã 
hêt thời gian được miên tiên thuê đát và thời gian được xác định hoàn thành nghĩa 
vụ tài chính vẻ tiên thuê đảt hàng năm do được khâu trừ tiên bôi thường, giải 
phóng mặt băng theo phương thức quy đôi ra sô năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ 
nộp tiên thuê đât hàng năm vào tiên thuê đảt phải nộp theo quy đinh) được xác 
định như sau: 

— . 2  , „ , Đơn giá thuê đảt, thuê mãt Diên tích phải 
Tiên thuê đát, ,  J  ,  L ệ  .  ,  .  - .7 ệ  /  . i  J  „  . . 1 , nước hàng nam tại thời điẽm nộp tien thue 
thuẽ mãt nước — , s -i X ?•>. - .Ằ , „ ./ X *ĨỀ , „ ~ . ,. „ bãt đau phai nõp tiễn tniie đát, đát, thue mát 
phai nộp Ị ' Y r thuẽ măt nước nươc 

b) Đối với trường họp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (nêu có) theo 
quy định tại Điêu 20 Nghị định này 

Tiền thuê ,0n?!a đươc giảm theo ' , Ị ~ thuê đât, Diện tích phải _ j: . : 
đât, thuê mặt _ I A__ ~ quy đinh tại 

T  . 2 -  = thuê mặt X nộp tiên thuê đât, -nước phải T_ . li ~ Điêu 20 Nghị „ nước hàng thuê mặt nước .ễ , , , ị nộp _ ' định này (nêu r năm có) 
c) Đối với trường họp tự nguyện ứng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này, sau khi trừ đi sô tiền được miễn, 
giảm theo quy định tại Điêm a, Điêm b Khoản này, nhà đâu tư tiêp tục được khâu 
trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt băng đã ứng trước vào tiên thuê đât phải nộp 
và quy đôi ra sô năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiên thuê đât theo 
công thức sau: 

Sô tiền bôi thường, giải phóng mặt băng đă ứng trước theo phương 
n = án được cơ quan nhả nước có thâm quyên phê duyệt 

Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 01 năm 

n: Sô năm, tháng không phải nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước 

2. Trường hợp nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước một lân cho cả thời gian 
thuê. 

a) Đối với trường hợp được miễn tiên thuê đât theo quy định tại Điêu 19 
Nghị định này 

Đơn giá thuê đât, thuê mặt 
Tiền thuê đât, nước thu một lân của thời . . ... „ 

, ~ _ . 1 « 1 1 • 4- • »• Dien tích pricìi nọp thuẽ măt han thuê sau khi đà trữ đi . X  .  *  -
,  . . .  =  .  ,  . ệ  .  .  X  tien thue đat, thue mặt nước phai thời gian được mien theo quv ; 
nộp định tại Điều 19 Nạhị định nươG 

này 
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b) Đối với trường hợp được giảm tiền thuê đât theo quy định tại Điêu 20 
Nghị định nảy 

Tiền thuê đất, _ Số tiền thuê đât, thuê 
1 - 1 iên thuê đat, thuê mặt s" ~ẽ, . ' thuê mặt _ , , , ' • z._i _ mặt nước được giảm 7 = nước xác định tại Điêm a - . " " ĩ 

nước phải * , r T theo quy định tại Điêu 
ữ. Khoan này XT , . V , nộp J 20 Nghị đỊnh này 

c) Đối với trường hợp tự nguyện ứng tiên bôi thường, giải phóng mặt băng 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này, sau khi trừ đi số tiền được miễn, 
giảm theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, nhà đầu tư được tiếp tục khấu 
trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo phương án được câp 
có thẩm quyền phê duyệt vào tiền thuê đất phải nộp theo công thức sau: 

Sô tiên bôi thường, giải 
phóng mặt băng đã tự 
nguyện ứng trước theo 

phương án được cơ 
quan nhà nước có thâm 

quyền phê duyệt 

Điêu 24. Thu, nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước 

lẵ Tiền thuê đất, thuê mặt nước nộp ngân sách nhà nước băng tiên Việt Nam 
(VNĐ); Irường hợp tô clìức, cá nhân nước ngoải, người Việt Nam định CƯ ở nước 
ngoài nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước băng ngoại tệ thì thực hiện quy đôi sang 
tiên VNĐ theo quy định của pháp luật tại thời điêm nộp. 

2. Việc nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước quy định như sau: 

a) Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước đên người 
thuê đất, thuê mặt nước; đồng thời gửi đên Văn phòng đăng ký quyên sử dụng đât 
hoặc CO' quan tài nguyên và môi trường. 

b) Người thuê đât, thuê mặt nước phải nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước theo 
đúng quy định tại thô nu báo của cơ quan thuê. 

3.38 Việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đoi với trường hợp thuê đất, thuê 
mặt nước trả tiên thuê hàng nam được chia làm 2 kỳ: Kỳ thứ nhãt nộp tôi thiêu 
50% trước ngày 31 tháng 5ẳ' kỳ thừ hai nộp hêt sỏ tiên còn lại trước ngày 31 tháng 
10 hàng năm. Trường hợp thời điỏm xác định nghĩa vụ tài chính vê tiên thuê đât, 
thuê mặt nước phai nộp cua núm đâu tiên từ ngày 31 thủng 10 đẻn hêt ngày 3 ỉ 
tháng ỉ2 cua năm thì CẶ()' quan thuê ra thông báo nộp tiên thuê đát, thuê mặt nước 
cho thời ẹian còn lụi cua nõm và thời hạn nộp íẳtên cùa năm đcht tẺỉẽn là 30 ngày kê 
từ ngày ký Thông háo. Oná thời hạn nộp tiên thuê đát, thuê mặt nước cua môi kỷ 
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Tiên thuê đât, thuê mặt 
nước phải nộp sau khi trừ 

= đi số tiên được miễn, giảm 
theo quy định tại Điêm a, 

Điếm b Khoản này 

Tiên thuê đảt 
thuê mặt 

nước phải 



nộp tiền ghi trên Thông báo của cơ quan thuê, người thuê đât, thuê mặt nước phải 
nộp tiên chậm nộp đôi với sô tiên chưa nộp theo mức quy định của pháp luật vê 
quàn lý thuê. 

4. Trường họp nộp tiền thuê đât, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian 
thuê 

a) Trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày ký Thông báo tiên thuê đât, thuê mặt 
nước của cơ quan thuê, người thuê đât phải nộp 50% tiên thuê đât theo Thông báo. 

b) Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người thuê đất phải nộp 50% tiên thuê 
đât, thuê mặt nước còn lại theo Thông báo. 

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điếm b Khoản này, người được Nhà 
nước cho thuê đất chưa nộp đủ tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuê thì 
phải nộp tiền chậm nộp đôi với sô tiên chưa nộp theo mức quy định của pháp luật 
vê quản lý thuê. 

5. Bộ Tài chính quy định tờ khai, chứng từ, sô theo dõi nộp tiên thuê đât, 
thuê mặt nước. 

Sa.39 Trưòng hợp được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 15 
thảng 7 năm 2014, thuộc đoi tượng nộp truy thu tiên thuê đât, thuê mặt nước cho 
thời gian đã sử dụng đât 

a) Trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày ký Thông báo truy thu tiên thuê đât, 
thuê mặt nước của cơ quan thuê, người thuê đât phải nộp 50% tiên thuê đât theo 
Thông bảo, 

b) Trong thời hạn 60 ngày tiêp theo. người thuê đât phải nộp 50% tiên thuê 
đát, thuê mặt nước còn lại theo Thông báo truy thu. 

c) Quá thời hạn quy định tại điêm a, điềm b khoản này, người được Nhà 
nước cho thuê đất chưa nộp đủ tiên thuê đât theo Thông báo truy thu của cơ quan 
thuê thì phải nộp tiên chậm nộp đôi với sô tiên chưa nộp theo mức CỊUV định của 
pháp luật vê CỊiiản lý thuê. 

Điều 25. Trách nhiệm của các co quan, người  nộp tiên thuê đât, thuê 
mặt nuóc và cảng vụ hàng không 

1. Cơ quan tài chính: 

a) Chủ trì xây dựng và trình Uy ban nhân dân câp tỉnh ban hành hệ sô điêu 
chinh giá đất theo quy định tại Khoan 5 Điều 4 Nghị này, mức tý lệ phần trăm (%) 
cụ thê đê xác định đon giá thuê đất theo tùng khu vực, tuyên đường tương; ứng với 
từnơ mục đích sử dụ na đât. 

b) Chủ trì xác định và trình Uy ban nhân dân câp tinh quy định mức tỷ lệ 
(%) dê tính thu tiền thuê đôi với đât xây dựne côim Hễình ngâm, dât có mặt nước, 
măt nước thuê. 
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c) Chú trì xác định các khoản được trừ vào sô tiên thuê đât, thuê mặt nước 
phải nộp. 

d) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thấm định giá đất tại địa phương, 
có trách nhiệm tô chức thâm định giá đât cụ thê đê tính thu tiên thuê đât trên cơ sở 
đề xuất của cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp quy định tại 
Khoản 4 Điều 4 Nghị định này đê báo cáo Hội đông thâm định giá đât tại địa 
phương xem xét trước khi trình Uy ban nhân dân câp tỉnh quyêt định. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đât đai: 

Xác định địa điếm, vị trí, diện tích, loại đât, mục đích sử dụng đât, thời hạn 
thuê đât, thuê mặt nước làm căn cứ đế cơ quan thuê xác định đơn giá thuê và sô 
tiên thuê đât, thuê mặt nước phải nộp. 

3. Cơ quan thuế: 

a) Xác định đon giá thuê đât; xác định sô tiên thuê đât, sô tiên thuê đât đê 
xây dựng công trình ngầm, số tiền thuê đất có mặt nước, số tiền thuê mặt nước và 
thông báo cho người nộp theo quy định tại Nghị định này. 

b) Xác định đơn giá thuê đất, sô tiền thuê đất và thông báo cho Cảng vụ 
hàng không tô chức thực hiện thu tiền thuê đât của các tô chức, cá nhân được thuê 
đât, thuê mặt nước trong khu vực cảng hàng không, sân bay. 

c) Tô chức, hướng dẫn, kiêm tra, giải đáp thăc măc, giải quyết khiếu nại về 
thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Cơ quan kho bạc: 

a) Thu đủ sô tiên thuê đât, thuê mặt nước vào Kho bạc Nhà nước theo thông 
báo nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước và không được từ chối thu vì bất cứ lý do gìỂ 

b) Không được chuyến việc thu tiền sang ngày hôm sau khi đã nhận đủ thủ 
tục nộp tiền của người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

5. Cảng vụ hàng không: 

a) Cung cấp cho cơ quan thuê hồ sơ cho thuê đất, thuê mặt nước của các tố 
chức, cá nhân được thuê đât trong cảng hàng không, sân bay theo quy định tại 
Điếm b Khoán 3 Điều 156 Luật Đất đai năm 2013. 

b) Cảng vụ hàng không dược uy nhiệm thu tiên thuê đất, thuê mặt nước của 
tô chức, cá nhân được thuê đât, thuê mặt nước trong cảng hàng không, sân bay 
theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

c) Đôn đôc tô chức, cá nhân được thuê đât trong cảng hàng không, sân bay 
nộp tiên thuê đât theo đúng phươna. thức, thời hạn ghi trong Họp đồng thuê đât. 

6. Người thuê đâl, thuê mặt nước: 

a) Thực hiện kê khai tềiỏn thuê đât, thuê mặt nước theo quy định ciia Luật 
Quán lý thuê và các văn bán hướnu dân thi hành. 



b) Nộp tiền thuê đât, thuê mặt nước theo đúng phương thức, thời hạn ghi 
trong Họp đồng thuê đât, thuê mặt nước. 

c) Quá thời hạn nộp tiên thuê đât, thuê mặt nước theo thông báo của cơ quan 
thuế mà không nộp đủ tiền thuê đất, thuê mặt nước thì phải nộp tiên chậm nộp theo 
quy định tại Điều 26 Nơhị định này. 

Điều 26ẵ  Xử lý chậm nộp tiền thuê đất 

Trường họp chậm nộp tiền thuê đât, thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước 
thì người được thuê đât, thuê mặt nước phải nộp tiên chậm nộp. Việc xác định tiên 
chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo mức quy định của Luật Quản 
lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 27. Khiếu nại  và giải  quyết khiếu nại  

Việc khiếu nại và giải quyết khiêu nại vê tiền thuê đât, thuê mặt nước thực 
hiện theo quy định của Luật Khiêu nại và các văn bản hướng dân thi hành. Trong 
thời 2Ìan chờ giải quyết, người khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ sô tiên 
thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên thông báo. 

Mục 4: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ THƯ TIỀN 
THUÊ ĐẤT, THUÊ MẬT NỨỚC VÀ xử LÝ NỘI DƯNG CHƯYÉN TIÉP, 
TÒN TẠI 

Điều 28. Bộ Tài chính có trách nhiệm 

1. Hướng dẫn việc xác định và nộp tiền thuê đât, thuê mặt nước; hướng dân 
thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; thủ tục, hồ sơ liên quan đên 
việc khấu li ừ tiền bồi ihường, giải phóng mặt băng theo quy định. 

2. Ọuy định hồ sơ, tờ khai, chứnơ từ, mẫu sô đê quản lý việc thu nộp tiên 
thuê đất, thuê mặt nước và phân câp việc quản lý thu nộp tiên thuê đất, thuê mặt 
nước phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và pháp luật đât đai. 

3. Kiêm tra, hướng dẫn việc thâm định giá đât de tính thu tiên thuê đât theo 
quy định cứa pháp luật vê giá. 

4. Thanh tra, kiêm tra việc thực hiện thu tiên thuê dât, thuê mặt nước. 

5. Phôi hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện rà soát các quy định 
miền, giám tiền thuê đât cho các đôi tượng không thuộc Điêu 19, Điêu 20 Nghị 
định này, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phũ xem xét, xử lý phù hợp với 
quy định cua Luật Đât đai. 

6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Mỏi trường quy định vê hô sơ, 
trình tự, thú tục tiêp nhận, luân chuyên hô sơ giữa cơ quan tài chính, cơ quan thuê 
với cơ quan tài nguyên và môi trường đê xác định và thu nộp liên thuê đât, thuê 
mặt nước. 

Điêu 29Ể  Bộ Tài nguyên và Môi trưòng có trách nhiệm 

Phôi hợp với Bộ Tài chính đê hướng dàn hô sơ, trình tự. thu tục tièp nhận, 
luân chuvẽn hò sơ iũừa cư quan tài chính, cơ quan tài nmivên và môi trường, cơ 
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quan thuê, kho bạc nhà nước các câp đê xác định và thu nộp tiền thuê đât, thuê mặt 
nước. 

Điều 30. Úy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

1. Ban hành Bảng giá đât, hệ sô điều chỉnh giá đât, mức tỷ lệ (%) tính đơn 
giá thuê đât, mức thu đôi với đât xây dựng công trình ngâm, mức thu đối với đất có 
mặt nước và quyêt định giá đất cụ thê làm căn cứ tính tiền thuê đất; quyết định đơn 
giá thuê mặt nước quy định tại Điêu 7 Nghị định này đôi với từng dự án cụ thê. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng khấn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về 
đât đai đôi với tô chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa có quyết 
định cho thuê đât, họp đông thuê đât. 

3. Chỉ đạo Uy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp kiêm tra, giám 
sát việc sử dụng đât của đôi tượng được Nhà nước cho thuê đât, thuê mặt nước và 
việc thu nộp tiền thuê đât, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này. 

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh phối họp 
với cơ quan thuê tô chức thực hiện việc quản lý đối tượng thuê và thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này. 

5. Chỉ đạo kiêm tra và xử lý các trường hợp sai phạm về kê khai và thực 
hiện miên, giảm không đúng đôi tượng, chê độ gây thiệt hại cho Nhà nước cũng 
như người nộp tiên thuê đât. 

6. Giải quyết khiêu nại, tố cáo về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo 
quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 31ẻ  Điều khoản chuyển tiếp 

1. Tô chức kinh tê, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được 
Nhà nước giao đât và đã nộp tiền sử dựng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có 
hiệu lực thi hành thì được tiêp tục sử dụng, đât theo thời hạn sử dụng đất còn lại, 
không phải chuyên sang thuê đât. Khi hết thời hạn sử dụng đất nếu được cơ quan 
nhà nước có thâm quyên gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Đất đai 
thì phải chuyên sang thuê đât và phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Nghị 
định này. 

2. Tô chức kinh tê, hộ gia đỉnh, cá nhân thuộc trường hợp thuê đât theo quy 
định của Luật Đât đai năm 2013 đã được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng 
đât trước ngày Luật Đât đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, nay có nhu cầu chuyến 
sang thuê đât thì không phải nộp tiền thuê đât cho thời hạn sử dụng đất còn lại. 

3. Tô chức kinh tê, hộ gia dinh, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài thuộc trường họp thuê đât theo quv định của Luật Đât đai năm 2013, đã 
được Nhà nước giao đât không thu tiên sứ cỉụn<> đât trước n<ĩày Luật này có hiệu 
lực thi hành thì phải chuyên sang thuê đât kẽ từ nỉĩày Luật Đât đai năm 2013 có 
hiệu lực thi hành theo quy định tại Khoán 2 Điêu 60 Luật Đât đai năm 2013 vả 
phai  nộp t iên thuê đât  theo quv đ ịnh tạ i  Ni ih ị  đ ịnh này.  
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4. Người Việt Nam định cư ờ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đâu tư nước 
n^oài được Nhà nước cho thuê đât trả tiên thuê đât một lân cho cả thời gian thuê đê 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở đê bán hoặc bán kêt họp cho thuê trước 
ngày Luật Đât đai năm 2013 có hiệu lực thi hành nêu có nhu câu chuyên sang giao 
đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện 
theo chính sách giao đât có thu tiên sử dụng đât. 

5. Trường họp tô chức kinh tê đâ nhận chuyên quyên sử dụng đât nông 
nghiệp họp pháp của hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đât không thu 
tiền đe thực hiện dự án đâu tư sản xuât nông nghiệp trước ngày Luật Đât đai năm 
2013 có hiệu lực thi hành thì nay được tiếp tục sử dụng trong thời hạn còn lại của 
dự án và khônơ phải nộp tiền thuê đất trong thời gian còn lại của dự án. Khi hết 
thời hạn của dự án nếu tiếp tục có nhu câu sử dụng đât thì phải chuyên sang thuê 
đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Nghị định này. 

6. Đối với trường hợp được thuê đât và cơ quan thuế đã ban hành thông báo 
nộp tiền thuê đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành nhung đên 
thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà người thuê đât chưa hoàn thành 
ns;hĩa vụ tài chính theo thông báo thì được xử lý như sau: 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thòi gian thuê thì được tiêp 
tục nộp tiền thuê đất theo số đã được cơ quan thuê thông báo và phải nộp tiên 
chậm nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dân thi 
hành. 

b) Trường họp thuê đât trả tiên hàng năm thì được tiêp tục nộp tiên thuê đât 
theo số đâ được cơ quan thuế thông báo đên hết năm 2014 và phải nộp tiên chậm 
nộp theo mức quy định của Luật Quản lý thuê và các văn bản hướng dân thi hành 
cho thời ^ian chưa nộp tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế. 

7. Tô chức kinh tê, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đâu tư vào sản xuât, kinh doanh trong khu kinh tê đã được Nhà nước giao 
đât, nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đât của tô chức kinh tê khác, người Việt 
Nam định cư ơ nước ngoài trước ngày Luật. Đât đai năm 20 ỉ 3 có hiệu lực thi hành 
thì được tiêp tục sử dụng đât theo thời hạn còn lại của dự án, không phải chuyên 
sang thuê đất. Khi hêt thời hạn thực hiện dự án nêu có nhu câu được Ban Quản lý 
khu kinh tế xem xét cho thuê đât theo quy định tại Điêu 151 Luật Đât đai năm 
2013 và phải nộp tiền thuê đât theo quy định tại Nghị định này. 

8. Hộ gia đình, cá nhân đă được Nhà nước giao đât bãi bôi ven sông, ven 
biên trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đê sử dụng vào mục 
đích nông imhiệp thi được tiếp tục sử dụng trong thời hạn u;iao đât còn lại. Khi hêt 
thời hạn giao đât nêu có nhu câu sử dụng đât, phù hợp với quy hoạch, kê hoạch sử 
cỉụns đất và khôrm vi phạm pháp luật đât đai nếu được Nhà nước cho thuê đát theo 
quy định tại Diêu 141 Luật Đât đai năm 2013 thì phải nộp tiên thuê đât theo quy 
định tại Nsihị định này. 

9ắ ềrỏ chức kinh tẽ đà dược Nhà nước eiao đât khôns, thu tiên sứ dụns đât đê 
sư dụim vào mục đích sán xuât nôim nụhiệp, lâm nghiệp, nuôi trỏim tluiY san. làm 

42 



muôi trước ngày Luật Đât đai năm 2013 có hiệu lực thi hành phải chuyên sang 
thuê đất theo quy định tại Điêu 133 Luật Đất đai năm 2013 thì nộp tiền thuê đât 
theo quy định tại Nghị định này. 

10. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc 
trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đât đai năm 2013 đã nhận chuyên 
quyên sư dụng đât họp pháp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiêp 
tục sứ dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyên sang thuê 
đất theo quy định của Luật này. Khi hết thời hạn sử dụng đât nêu được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền gia hạn theo quy định thì phải chuyên sang thuê đât và phải 
nộp tiên thuê đất theo quy định của Nghị định này. 

/ / ế ^  T r ư ờ n g  h ợ p  n h à  đ ầ u  t u ẽ  ứ n g  t r ư ớ c  t i ề n  b ồ i  t h ư ờ n g  g i ả i  p h ó n g  m ặ t  b ằ n g  
theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt theo chỉnh 
sách bôi thường, hô trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hôi đâỉ theo quy định tại 
Luật đất đai năm 2003 đang còn trong thời hạn thuê đát nhưng chưa được khâu 
trừ hoặc chưa khâu trừ hêt vào sỏ tiên thuê đâí phải nộp hàng năm theo quy định 
của pháp luật từng thời kỳ thì tiêp tục được khâu trừ sô tiên còn lại đã được cơ 
quan có thảm quyển xác định và được quy đôi ra thời gian tương ủng phải nộp tiên 
thuê đât theo đơn giá thuê đât được xác định theo chính sách và giá đât tại thời 
đi êm ngày 01 tháng 01 năm 2015 và được xác định thời gian đã hoàn thành việc 
nộp tiên thuê đât hàng năm. 

Đoi với trường hợp được Nhà nước cho thuê đât trước ngày 01 tháng 01 
năm 2006 mà thuộc đôi tượng được xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại 
khoản 8 Điêu 15 Nghị định này thì đơn giá thuê đá ỉ đê thực hiện quy đôi ra thời 
gian tương ứng phải nộp tiên thuê đât là đơn giá được xác định theo chính sách và 
giả đát tại thời đi êm ngày 01 thủng 01 năm 2016. 

12. Đôi với các dự án được Nhà nước cho thuê đât trả tiên hàng, năm thông 
qua hình thức đâu giá theo quy định tại Nghị định sô 121/2010/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2010 của Chính phủ với chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 10 năm, 
khi hết chu kỳ ổn định 10 năm thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc quy định tại 
Nghị định số 121/2010/NĐ-CP với chu kỳ ôn định đơn giá thuê đất là 10 năm. 

Đôi với dự án thuê đât trả tiền hàng năm thực hiện theo hình thức đâu giá 
quyền sử dụng đất thuê quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 
1 1 năm 2005 của Chính phủ với chu kỳ ôn định đơn t>iá thuê đât là 05 năm, khi hết 
chu kỳ ôn định 05 năm thì tiêp tục thực hiện theo nguyên tăc quy định tại Nghị 
định số 142/2005/NĐ-CP với chu kỳ ôn định đơn giá thuê đât là 05 nămề 

13. 4'Trường hợp người được nhà nước cho thuê dắt theo hình thức thuê đất 
trà tiên thuê đát lìànẹ năm tự thỏa thuận mức bôi thường, hô trợ vê đât và tài sán 

1 1 1  Khoan này dược sưa dổ i .  bồ sunụ ,  theo quy đ ịnh lạ i  khoán 8.  Diều 3  Niih ị  đ ịnh số 
]  35/2016/NĐ-CP.  có hiệu lực thi  hành kề từ nííày 15 ihánu 1 1  năm 2016.  

"  Khoán này dược bổ suni i  iheo quy đ ịnh lạ i  khoan 8.  Diều 3 Ngh ị  đ ịnh số 135/20]  6/ND-CP.  có 
hiệu lực I l ì i  hành kc từ niiày 15 t l iánu ỉ  I  năm 2016.  
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VỚ/Ể người bị thu hôi đât mà sô tiên tự thoa thuận bôi thường đát, hô trợ vẻ đcit đã 
được cơ quan nhà nước có thâm quyên xác định, được trừ vào tiên thuê đcit phai 
nộp nhưng đén ngày 01 tháng 7 năm 2014 chưa được khâu trừ hoặc đang thực 
hiện theo phương thức trừ dân vào tiên thuê đảt phái nộp theo quy định của Luật 
đát đai năm 2003 (trước ngày 01 tháng 3 năm 2011) chưa khâu trừ hêt thì tiêp tục 
được khâu trừ sô tiên đã được cơ quan có thâm quyển xác định vào tiên thuê đât 
phải nộp. Sỏ tiên bôi thường, hô trợ vê đât này được quy đỏi ra thời gian đã hoàn 
thành việc nộp tiên thuê đát hàng năm theo chính sách và giá đât. tại thời điêm 
ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

14.42 Trường hợp được Nhà nước cho thuê đắt theo hình thức trả tiền thuê 
đát hàng năm theo quy định của Luật đât đai năm 2003 nhưng thời điêm bàn giao 
đât thực tê sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì đơn giá thuê đcĩt được xác định theo 
chính sách và giá đâí tại thời điêm được bàn giao đảt thực tê. 

15.43 Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả 
tiên thuê đât một lân cho cả thời gian thuê theo quy định cùa Luật đát đai năm 
2003 nhung đên trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài 
chính vê tiên thuê đât thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp tiên thuê đât phải nộp đã được cơ quan nhà nước cỏ thâm 
quyển xác định và thông bảo theo đúng quy định của pháp luật, tô chức kinh tê có 
trách nhiệm tiêp tục nộp tiên thuê đât vào ngân sách nhà nước theo mức đã được 
cơ quan nhà nước có thâm quyên thông báo và phải nộp tiên chậm nộp (nêu có) 
theo quy định của pháp luật phủ hợp với từng thời kỳ. 

b) Trường hợp tiên thuê đât phái nộp đã được 6ẾƠ quan nhả nước cỏ thủm 
quyên xác định và thông báo nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại 
thời diêm xác định VÙ thông báu tiên thuê đút phải nộp thì Uy ban nhân đớn cáp 
tinh căn cử vào tình hình thực tê tại địa phương chỉ đạo xác định lại đảm bảo đủng 
quy định cua pháp luật, sỏ tiên xác định phái nộp thêm (nêu có) được thông bảo đê 
tỏ chức kinh tê nộp bô sung vào ngân sách nhà nước vò không phải nộp tiên chậm 
nộp đỏi với khocm thu bỏ sung này trong thời gian trước khi được xác định lại. Đôi 
với sô tiên thuê đàt đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên xác định và thông 
bảo trước khi xác định lại, tô chức kình tê được tiêp tục nộp theo sỏ đã thông báo; 
trường hợp nộp chưa đu thì nay phai nộp sô còn thiêu và phải nộp tiên chậm nộp 
như đôi với trường hợp quy định tại điêm a khoản này. 

C ắ )  Trường hợp chua dược cơ quan nhà nước có thám quyên ra thông báo 
nộp tiên thuê đát và tỏ chức kinh tê chưa nộp hoặc mới tạm nộp một phân tiên thuê 
đát vào nẹân sách nhà nư(ẳxcằ thì xử lý như sau: 

Khoán này dược bổ sunu theo quy đ ịnh tạ i  khoản 8,  Điều 3  Ngh ị  đ ịnh số 135/2016/ND-CT. có 
hiẹu lực thi  hành kê lừ ìmàv 1 5  thánn 1 1 năm 2016.  

'  Khoan nù\  được bò sunu iheo quv đ ịnh tạ i  khoan 8.  Điều 3  Nuh ị  đ ịnh sổ 135/2016 N Ỉ3-CP.  có 
hiệu lựu ihi  hàrẰh kè lù  M ì ìàv 15 Lhã i i i i  ỉ  i  nám 2016.  
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Tiền thuê đắt đã tạm nộp (nếu có) đuểợc quy đôi ra diện tích đát đã nộp tiên 
thuê đất (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chỉnh) tại thời điêm bàn giao đát thực tê. 
Phản diện tích đất còn lại phải nộp tiền thuê đát. theo chính sách và giá đât tại thời 
điếm bàn giao đắt thực tế (trường hợp được giao đất thực tế trước ngày 01 thảng 
01 năm 2005 thì giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định tại thời điêm ngày 01 
tháng 01 năm 2005) và xử lý việc chậm nộp tiền thuê đất đoi với trường hợp này 
như sau: 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền thuê đât có nguyên nhân chủ quan từ tô 
chức kinh té thì tô chức kinh tế phải nộp sô tiên tương đương tiên chậm nộp tiên 
thuê đât theo quy định của pháp luật vê quản lý thuê phù hợp với tùng thời kỳ. 

- Trường hợp việc chậm nộp tiên thuê đât không có nguyên nhân chủ quan 
từ tô chức kinh té thì tỏ chức kinh tê không phải nộp sô tiên tương đương tiên chậm 
nộp tiên thuê đảt. 

Khoán chậm nộp tiền thuê đất được tính ròề thời điếm bàn giao đát thực tê 
tới thời điêm chỉnh thức được thông báo nộp tiên vào ngân sách nhà nước theo tỷ 
ỉệ % thu tiên chậm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phủ hợp với 
từng thời kỳ. 

d) Trường hợp chưa bàn giao đât thực tê nhưng cơ quan nhà nước có thâm 
quyên vân thông báo tiên thuê đât phải nộp và tô chức kinh tê đã nộp tiên vào 
ngân sách nhà nước thì coi như tạm nộp và xử lỷ như quy định tại điêrn b khoản 

đ) Thời đi êm bàn giao đát thực tê được xác định như sau: 

- Truẳờnq hợp giao đất đã giải phỏng mặt bâng thì thời đi êm bàn giao đât 
thực tê là thời điêm quyêt đinh giao đãi của cơ quan nhà nước có thâm quyên. 

- Trường hợp vị ao đất chưa giải phỏng mặt bang thì thời điếm bàn ĩỊÌao đât 
thực tê là thời điêm bàn giao đât đã giải phóng mặt băng theo tiên độ giao đát ghi 
trong dự ủn đâu tư đã được duyệt; trường hợp thời điêm hoàn thành giải phóng 
mặt băng không đúng với tiên độ giao đât ghi trong dự án đâu tư được duyệt thì 
íhòễị đỉèm hùn ỸỊÌao đât thực tê là thời diêm bàn giao đât đã giai phỏng mặt băng 
trên thực địa. 

Đói \Y//ề dự án cỏ thời gian giải phóng mặt băng từ hai năm trở lên mà trong 
dự án iỉỉtẵực duyệt không xác định tiên độ giao đât thì việc bùn giao đài thực té 
được thực hiện theo từng năm phù hợp với thực tê hoàn thành giải phóng mật băng 
trên thực địa. 

16 41 Trường hợp được Nhà nước cho thuê đát trước ngày 01 thảng 7 năm 
2014 nỉĩitữnii san nẹày 01 tháng 7 năm 2014 mới nộp hô sơ đê nghị miên tiên thuê 
đất trong //?ừ/ẽ iỊỈan -Ví/ẵV dựng cơ bản thì đwợcệ miên tiên thuê đât trong thời gian 
Aềờv dựng tỆ.(f hun lỏi đa không quá 03 nấm kẻ từ ngày có Ouyêt định thuê đát hoặc 

"  Khoán nà\  dirợc bố sunu theo quy đ ịnh tạ i  khoán 8 .  Diều 3 Ngh ị  đ ịnh sò 135/2016 Nl)-C!\  cỏ 
hiCẳu lực ihi hành kc lừ nụày 15 thãim 1 1 nãni 2016. 
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thời điếm được bàn giao đất thực tế; người thuê đắt phải nộp hồ sơ đề nghị miễn 
tiên thuê ãàt trong thời gian xâv dựng cơ bản cho co• quan nhà nước có thâm 
quyên đê làm thủ tục miên, giam trước ngày 01 thảng 01 năm 2017, quá thời hạn 
này người thuê đát mới nộp hô sơ đê nghị miên tiên thuê đát thì chỉ được xét miên 
tiên thuê đât cho thời gian còn lại (nêu có) tính từ thời điêm nộp hô sơ theo quy 
định. Trường hợp đã nộp tiên thuê đât trong khoảng thời gian được miên tiên thuê 
đất thì được trừ vào sô tiền thuê đất phải nộp của những năm tiêp theo. 

17.4' Trường hợp được Nhà nước cho thuê đâí trước ngày 01 tháng 7 năm 
2014 mà tại Giây chứng nhận ưu đãi đâu tư, Giâv phép đâu tư được cơ quan nhà 
nước có thảm quyên câp có ghi cụ thê mức ưu đãi miên, giảm tiên thuê đât mà mức 
này đã được xác định đủng quy định của pháp luật vê đâu tuệ; hoặc không ghi cụ 
thế mức miên, giảm tiên thuê đâí hoặc không thuộc trường hợp phải câp Giây 
chúng nhận ưu đãi đâu tư, Giây phép đâu tư nhưng thuộc đôi tượng và đáp ứng đủ 
các điểu kiện đẻ được miên, giảm tiên thuê đát theo quy định pháp luật tại thời 
điếm được Nhà nước cho thuê đất nhung người thuê đât chậm làm thủ tục đê được 
miễn, giảm thì nay tiếp tục được miên, giảm tiên thuê đảt theo quy định của pháp 
luật tại thời điếm được Nhà nước cho thuê đát, người thuê đât phải nộp hô sơ đê 
nghị miễn, giam tiền thuê đât cho cơ quan nhà nước có thảm quyên đê làm thủ tục 
miễn, giảm tiền thuê đắt trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, quá thời hạn này 
người thuê đât mới nộp hô sơ đê nghị miên, giảm tiên thuê đât thì chỉ được xét 
miễn, giảm tiền thuê đât cho thời gian miên, giảm tiên thuê đât còn lại (nên có) 
tính từ thời đi êm nộp hồ sơ đê nghị miên, giám tiên thuê đât theo quy định. 

Trường hợp đã được Căơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định miễn, 
giảm tiền thuê đât cho thời gian còn lại đên trước ngày 01 tháng 01 năm 20/7, nay 
được xử lý lại theo quy định tại khoản này thì sô tiên đã nộp tương ủng với thời 
gian không được xét miên, giảm do chậm làm thủ tục sẽ được trừ vào sô tiên thuê 
đắt phải nộp sau khi hết thời gian được miên, giảm và được trừ vào các khoản 
nghĩa vụ tài chính khác phai nộp nêu đã hẽt thời hạn thuê đât mà vân chưa trừ hêt. 

Điều 32. Xử lý một số vấn đề cụ thể 

lẵ Đối với trường, họp nhà đâu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiên thuê 
đât hàng năm đê đâu tư xây dựng, kinh doanh kêt câu hạ tâng khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, khu chê xuât mà một trong ba loại giây tờ Giây chứng nhận đâu 
tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đât, Hợp đông thuê đât do cơ quan nhà 
nước có thâm quyền cấp (ký kêt) có ghi nguyên tăc điêu chinh đơn giá thuê đât 
nhưng đã cho thue lại đât có kêt câu hạ tâng theo hình thức trả tiên thuê đât một lân 
cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 thì nhà đầu tư xây dụng, 
kinh doanh kết cấu hạ tằim phải nộp cho Nhà nước sô tiên thuê đât một lân được 
xác định trên cơ sở thời gian, diện tích đât đà cho thuê lại, đan giá thuê đât hànơ 
năm do cơ quan nhà nước có thâm quyên xác định theo đơn giá thuê đât tại thời 
điêm cho thuê lại đâl (theo nmiyên tăc sau mỏi chu kỳ ôn định 5 năm thì tăne 15% 

1  Khoan nà\  được bò S 1 1 1 Ì  L I  theo qu\  đ ịnh lạ i  khoan 8.  Di  ỏ u 3  Neh ị  đ ịnh số 13 .">/2016 ND-CP.  có 
h iệu  lực  ih i  hành  kè  lù  I 1 L Ì U }  15  thã i ìu  ỉ  ]  năm 2016 .  
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so với chu kỳ trước đó) và được trừ sô tiên thuê đât hàng năm đã nộp cho nhà nước 
xác định theo nguyên tắc nêu trên đôi với phân diện tích này tính từ thời điêm cho 
thuê lại đât (nêu có). 

2. Đôi với các dự án đang thực hiện giảm tiên thuê đât đen năm 2014 theo 
quy định cua Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hết thời gian 
được giảm tiền thuê đất theo các chính sách này mà vẫn chưa hêt thời gian ôn định 
đơn giá thuê đất thì được áp dụng đơn giá thuê đât theo quy định tại Nghị định này 
và áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

3. Trường hợp người sử dụng đât chưa được cơ quan nhà nước có thâm 
quyền cho thuê đất, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, nếu đã 
được cơ quan thuê Thông báo tạm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo chính sách 
và giá đất tại thời đi êm ban hành Thông báo tạm nộp trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành thì được nộp tiền thuê đất theo Thông báo tạm nộp và không phải 
điêu chỉnh lại sô tiên thuê đât đã thông báo. Kê từ ngày Nghị định nảy có hiệu lực 
thi hành, cơ quan thuê xác định sô tiên thuê đât phải nộp hàng năm (không được ôn 
định 05 năm) trên cơ sở giá đât tại Bảng giá đât, hệ sô điêu chỉnh giá đât, tỷ lệ (%) 
giá đât đê xác định đơn QÌá thuê đât do Ưy ban nhân dân câp tỉnh ban hành, diện 
tích đât và mục đích sử dụng đât thực tê đang sử dụng đê thông báo cho người sử 
dụng đât phải nộp. Uy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi 
trường hoàn thiện hô sơ cho thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luậtể 

4. Đôi với trường hợp người sử dụng đât đã được cơ quan nhà nước có thâm 
quyên cho thuê đât trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực 
hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 1 1 năm 2005, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 
2010 và nộp tiền thuê đât hàng năm theo thông báo tạm nộp của cơ quan thuế trước 
thi thực hiện xử lý như sau: 

a) Trường hợp tạm nộp tiên thuê đât hàng năm theo chính sách và giá đât tại 
thời diêm ban hành Thônc, báo tạm nộp tiền thuê đât thì được thực hiện quyết toán 
sô tiền thuê dât theo sô đã tạm nộp. 

b) Trường hợp tạm nộp tiên thuê đât hàng năm theo chính sách và giá đât 
trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 1 năm 2005 có hiệu lực 
thi hành và khôn í* thuộc trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 15 Nghị định này 
thì phải thực hiện điêu chinh dơn giá thuê đât, quyêt toán sô tiên thuê đât đã tạm 
nộp và truy thu sô tiên thuê đât phải nộp theo quy định. 

c) Cơ quan thuê xác định và điêu chỉnh đơn giá thuê đâl đôi với các trường 
họp quy định tại Điêm a, Điêm b Khoản này theo quy định tại Nghị định này và áp 
dụnii từ ngày 01 tháng. 7 năm 2014. 

5.46 TnrớníỊ hợp doanh nghiệp nhà nước đã chính thức Cẽhavên thành tắôn% ty 
cỏ phân trưỏ'LỆ nạày 01 ỉluìnọ; 7 năm 20ỉ4 nhirnv thuộc đỏi tirợng phai lhựcắ hiện 

Khoan này dược bò sunu iheo quv đ ịnh lạ i  khoán 9  Diêu 3  Nụ l i ị  đ ịnh sò 123 2017 ND-CP.  có 
hiòu l i rc  thi  hành kè từ nua\  01 ihánu 01 năm 2018.  



điều chỉnh đơn giả thuê đắt, quyết toán sô tiên thuê đảt đã tạm nộp và truy thu sỏ 
tiên thuê đát phải nộp theo quy định tại điẻm b khoản 4 Diêu 32 Nghị định sô 
46/20Ỉ4/NĐ-CP thì thực hiện xử lý như sau: 

a) Trường hợp tại thời điêm cơ quan thuê thông báo truy thu sô tiên thuê đât 
phải nộp của doanh nghiệp nhà nước theo quy định mà cơ quan nhà nước có thâm 
quyền chưa quyết toán bàn giao vỏn, tài sản cho công ty cô phân thì công ty cô 
phần có trách nhiệm nộp tiên thuê đât phải truy thu vào ngân sách nhà nước, sô 
tiền thuê đất mà công ty cô phần nộp được xử lý theo quy định vê quyêt toán bàn 
giao von, tài sản cho công ty cô phản theo quy định. 

b) Trường hợp tại thời điêm cơ quan thuê thông báo truy thu sô tiên thuê đât 
phải nộp theo quy định mà cơ quan nhà nước có thâm quyên đã thực hiện quyêt 
toán bàn giao von, tài sản cho công ty cô phân theo quy định của pháp luật vê cô 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì công ty cô phân không phải nộp sô tiên thuê 
đất phải truy thu của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điêm b khoản 4 
Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP đến thời điểm chính thức chuyên sang công 
ty cô phân. 

6 47 Đối với các trường hợp được Nhà nước cho thuê đât trả tiên thuê đât 
hàng năm và đang trong chu kỳ ổn định đơn giả thuê đât nêu Uy ban nhân dân cảp 
tỉnh quyết định điều chỉnh giảm mức tỷ lệ phân trăm (%) tính đơn giá thuê đât, hệ 
so điều chỉnh giả đât đế hô trợ, giải quyêt khó khăn doanh nghiệp thì được áp 
dụng mức tỳ lệ phản trăm (%), hệ sô điêu chinh giá đât sau khi điêu chỉnh kê từ 
ngày Quyết định của Uy ban nhân dân câp tỉnh có hiệu lực thi hành và cho thời 
gian còn lại của chu kỳ ôn định đơn giá thuê đát. Khi hêt chu kỳ ôn định, thực hiện 
điều chinh đơn giả thuê ããt theo chinh sách và giá đát tại thời điẻm điẽu chỉnh. 

7 48 Xử lý tiền thuê mặt nước (mặt biên) đôi với các Hợp đông thăm dò khai 
thác dầu, khí đang còn hiệu lực đã kỷ kêt trước ngày 01 tháng 7 năm 2017 quy 
định như sau: 

a) Đôi với các Hợp đong đã cỏ thỏa thuận phải trả tiên thuê mặt biên thì 
nhà thau phải nộp theo Hợp đỏng đã kỷ. Trường hợp Hợp đông dâu, khí có quy 
định Tập đoàn Dầu khỉ K/Ỗệ/ Nam (PVN) có trách nhiệm hoàn trá nhà thâu các 
khoán được thanh toán từ tài khoan nhà thâu cho các khoản thuê, các khoán phải 
nộp bắt buộc (trong đó có tiên thuê mặt biên) thì PVN nộp tiên thuê mặt biên hoặc 
hoàn trà cho nhà thâu sô tiên thuê mặt biên mà nhà thâu đã nộp. 

b) Đôi với cếác Hợp đông dâu, khí quy định nhà thâu được miên mọi khoan 
thuê, khoản phải nộp khác (dưới bát kỳ tên gọi nào) hoặc tiên thuê mặt biên không 

" r  Khoản nàv dược bổ sunu theo quy đ ịnh lạ i  khoan 9  Dicu 3  Nul ì ị  đ ịnh số 123/2017/ND-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kế t í t -  nsàv 01 thánu 01 Hãm 201 8Ể  

1 S  Khoản nà\  dược bố surm iheo quv đ ịnh ui i  khoăn Diều 3 Ngh ị  đ ịnh sò 123/2017 XD-CP.  có 
hiệu lực thi  hành kè lừ nuủv 01 thánu 01 năm 201 X. 
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nằm trong danh mục các nghĩa vụ tài chính mà nhà tháu phải thực hiện theo quy 
định của pháp luật vê dâu, khí thì nhà thâu khỏn<ị phải nộp tiên thuê mặt biên. 

c) Đối với các Hợp đồn% đã ký theo Hợp đồng mẫu của Nghị định so 
33/2013/NĐ-CP ngàv 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ thì các bên nhà thâu 
không phải nộp tiền thuê mặt biên. Khi hêt hạn Hợp đông và tiêp tục gia hạn theo 
quy định cua pháp luật dâu khí thì nhà thâu phải nộp tiên thuê mặt biên theo quy 
định tại thời điêm được gia hạn. 

8.49 Trường hợp nhở đau tư đã chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt băng theo 
phương án được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt (bao gôm cả trường 
hợp tự thỏa thuận hỏi thường hoặc tự nhận chuyên nhượng) theo quy định của 
pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và được Nhà nước cho thuê đât sau 
ngày Oì tháng 7 năm 2004 thì được trừ sô tiên bôi thường vê đât, hô trợ vê đât 
theo phương ủn đã được cơ quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt hoặc giá trị 
quyển sử dụng đát theo mục đích đá í nhận chuyên nhượng hợp pháp được cơ quan 
nhà nước cỏ thâm quyền xác định và phê duyệt (đôi với trường hợp tự thỏa thuận 
bồi thường, tự nhận chuyên nhượng) tại thời điêm tự thỏa thuận, tự nhặn chuyên 
nhượng (phân bô cho thời gian thuê đảt còn lại tương ứng với phân diện tích có 
thu tiền thuê đất và chưa được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh) vào tiên 
thuê đcií phải nộp và không vượt quá sỏ tiên thuê đât phải nộp. Sô tiên được trừ 
vào tiên thuê phai nộp được quy đôi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp tiên thuê 
đât. hàng năm. Đơn <ệiá thuê đât đẻ thực hiện quy đôi áp dụng theo chỉnh sách và 
giá đât tại thời đi âm ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Chu o ng III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH5 0  

4 9  Khoản này dược bổ sung theo quy d ịnh tạ i  khoản 9  Điều 3 Ngh ị  đ ịnh sổ 123/2017/NĐ-CP,  có 
hiệu lục thi  hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.  

5 0  -  Điều 4 Nah ị  ( . l ịnh sổ 135/2016/NĐ-CP quy đ ịnh như sau.Ễ  

"Diều 4. Hiệu íircễ tlỉi hành và trách nhiệm thực hiện 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành lừ ngày 15 tháng 11 năm 2016. 

2. CÚLẸ Bộ trưoẳng. Thu trương cơ quan nẹanq Bộ, Thù trường C Ư quan thuộc Chinh phu, 
Chù lịch Úy han nhân dân các cắp và tỏ chức, cá nhân khác có liên quan chịu ttỂủch nhiệm thi 
hành Nghị định này. . " 

-  Diều 4  Nuh ị  đ ịnh sổ 123/2017/ND-CP quy đ ịnh như sau:  

"Diều 4. Hiệu lực thi hành 

Ị. Xghi định này có hiệu /ực //7/ễ hành tử ngày 01 tháng 01 năm 21)18. 

2. Bài ho Diều 9 ẳ\ítĩu Hợp dồng han hành kèm theo Nghị định sô 33 2013 .VD-C V ngày 
22 thủng -ỉ năm 20/3 cua c 'hỉnh phu. 

3. c acu Bộ lrimểnế<:. Thu trưởng coỄ quan ngang hộ. Thu irtrờHỊi cơ quan thuộc ('hỉnh />hn. 
( 'hu tịch l V han nhân i/àiì cúc tinh, thành pha irựiỆ íhuộcằ trung mrng chiu Hấikậh nhiệm /hi hành 
Xiỉlĩị lỉịnìi này. 'ẳ 



Điều 33. Hiệu lực thi hành 

1 ẵ Nghị định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2005 của Chính phủ vê thu tiên thuê đât, thuê mặt nước; Nghị định sô 
121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đối, bồ sung 
một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước. 

Điều 34. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương, 
người được Nhà nước cho thuê đât, thuê mặt nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./ễ^ịK 

Bộ TÀI CHÍNH 

Số: Qỹ /VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
-  Văn phòng Chính phủ (đế đăng Công 
báo);  
-  Cổng Thông;  t in  điện tử Chính phủ ;  
-  Websi te  Bộ Tài  chính;  
-Lưu:  VT,  PC (6b) .  

XÁC THỤC VẢN BẢN HỌP NHẤT 

Hà Nội, ngày ^5tháng 3 năm 2018 

BÔ TRƯỜNG 
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